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IV. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1. Cấp Giấy phép xây dựng công trình 

1.1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình trong đó hẹn ngày xác minh thực địa và ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để các cá nhân, tổ chức bổ sung, làm lại cho hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

 b) Bước 2: Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép xây dựng để ký biên bản.
c) Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng (nếu có).

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ, lập tờ trình, dự thảo giấy phép xây dựng công trình, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký cấp giấy phép xây dựng.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân, tổ chức biết.

d) Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.
Tổ chức, cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nộp phí, lệ phí theo quy định; nhận giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế được duyệt theo giấy phép xây dựng.

Thời gian trả kết quả giải quyết trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

1.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ.
a) Thành phần hồ sơ gồm:

· Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu – 03 bản chính;
· Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật – 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;
· Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện kèm thuyết minh thiết kế, kết cấu, khảo sát (nếu có) - 04 bản chính;
· Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế, kết cấu, khảo sát - 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;
· Chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền – 03 bản sao;

· Quyết định phê duyệt và Báo cáo kinh tế kỹ thuật - 03 bản sao;

· Tùy theo tính chất của công trình, cá nhân, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình phải bổ sung thêm các thành phần hồ sơ sau:

+ Đối với công trình có nguy cơ cháy, nổ; công trình có ảnh hưởng vệ sinh môi trường phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý ngành liên quan theo quy định của Pháp luật;

+ Đối với trường hợp thuê đất của người sử dụng đất phải có hợp đồng thuê đất theo quy định của Pháp luật.
- Giấy ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ.
1.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng - thời gian lấy ý kiến không quá 10 ngày làm việc.
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                                                          

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị).

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

1.8. Lệ phí: Bao gồm phí xây dựng và lệ phí cấp giấy phép xây dựng công trình.

a) Phí xây dựng: 1% phí xây dựng công trình (không bao gồm chi phí thiết bị).

b) Lệ phí cấp phép xây dựng công trình: 100.000 đồng/1giấy phép.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (có mẫu kèm theo).

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố; Những công trình theo quy định phân cấp của UBND tỉnh Lâm Đồng và công trình trên các tuyến đường trong đô thị có lộ giới ≤ 20m;
b) Bảo đảm về lộ giới, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị (nếu có); các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, bảo vệ sông, suối, mương thủy lợi, đê điều, năng lượng, cấp nước, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của Pháp luật;

c) Công trình xây dựng mới không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đế các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ.
1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Công văn số 1070/XD-QH ngày 26/12/2006 của Sở Xây dựng Lâm Đồng hướng dẫn nội dung, quy trình cấp phép xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ............................................................................................................

- Người đại diện: .................................................Chức vụ: .............................................

- Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ..............................Phường (xã) ..........................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ......................................................................................................

- Lô đất số:.................................................Diện tích ................................................ m2. 

- Tại: ......................................................... Đường: .........................................................

- Phường (xã) .............................................Quận (huyện) ...............................................

- Tỉnh, thành phố: ............................................................................................................ 

- Nguồn gốc đất: ...............................................................................................................

3. Nội dung xin phép: ......................................................................................................

- Loại công trình: .......................................................Cấp công trình: ............................ 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .......................................................................................m2.

- Tổng diện tích sàn: ..................................................................................................m2.

- Chiều cao công trình: .................................................................................................m.

- Số tầng: ..........................................................................................................................

4. Đơn vị hoặc người thiết kế: ..........................................................................................

- Địa chỉ: ..........................................................................................................................

- Điện thoại: .....................................................................................................................

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): .............................................................

- Địa chỉ: ............................................................. Điện thoại: ..........................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .....................................cấp ngày .............................

6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ..............................................................................

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ........................... tháng.

8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

	......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)


2. Cấp Giấy phép cải tạo, sửa chữa công trình 
2.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành  chính UBND cấp huyện.

Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình trong đó hẹn ngày xác minh thực địa và ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ hướng dẫn để các cá nhân, tổ chức bổ sung làm lại cho hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.   

 b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) cấp huyện kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép xây dựng để ký biên bản.
c) Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng (nếu có).

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ, lập tờ trình, dự thảo giấy phép xây dựng trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký cấp giấy phép xây dựng.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân, tổ chức biết.

d) Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.
Tổ chức, cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nộp phí, lệ phí theo quy định; nhận giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế được duyệt theo giấy phép xây dựng.

Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

2.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành  chính UBND cấp huyện.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

· Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu– 03 bản chính;
· Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật  – 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;
· Bản vẽ thiết kế sửa chữa, cải tạo công trình do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện kèm thuyết minh thiết kế, kết cấu, khảo sát (nếu có) - 03 bản chính;
· Ảnh chụp mặt đứng chính hiện trạng công trình cũ kèm bản vẽ hiện trạng công trình củ phải thể hiện được mặt bằng các tầng, mặt cắt, mặt đứng và trình bày giải pháp tháo dỡ công trình cũ do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện (nếu có) - 03 bản chính;
· Trường hợp nâng tầng phải có hồ sơ khảo sát hiện trạng xác định công trình đủ điều kiện nâng tầng, hoặc biện pháp gia cố của tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện - 03 bản chính;

· Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức Tư vấn thiết kế, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế, kết cấu, khảo sát - 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;
- Chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền – 03 bản sao;

- Quyết định phê duyệt và Báo cáo kinh tế kỹ thuật - 03 bản sao;

· Tùy theo tính chất của công trình, cá nhân, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình phải bổ sung thêm các thành phần hồ sơ sau:

+ Văn bản thỏa thuận với các hộ lân cận có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn nếu sử dụng chung tường, sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật khác – 03 bản chính;
+ Đối với công trình có nguy cơ cháy, nổ; công trình có ảnh hưởng vệ sinh môi trường phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý ngành liên quan theo quy định của Pháp luật;
+ Đối với trường hợp thuê công trình: phải có hợp đồng thuê công trình theo quy định kèm văn bản chấp thuận của chủ sở hữu cho sửa chữa, cải tạo công trình;
+ Đối với trường hợp thuê đất của người sử dụng đất phải có hợp đồng thuê đất theo quy định của Pháp luật.
- Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ.
2.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng - thời gian lấy ý kiến không quá 10 ngày làm việc.
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                           

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

2.8. Lệ phí: Bao gồm phí xây dựng và lệ phí cấp giấy phép xây dựng công trình.
a) Phí xây dựng: 1% phí xây dựng công trình, không bao gồm chi phí thiết bị (Chỉ thu trên phần chi phí sửa chữa, cải tạo công trình).
b) Lệ phí cấp phép xây dựng công trình: 100.000 đồng/1giấy phép.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (có mẫu kèm theo).

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố; Những công trình theo quy định phân cấp của UBND tỉnh Lâm Đồng và công trình trên các tuyến đường trong đô thị có lộ giới ≤ 20m;
b) Bảo đảm về lộ giới, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị (nếu có); các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, bảo vệ sông, suối, mương thủy lợi, đê điều, năng lượng, cấp nước, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của Pháp luật;

c) Công trình xây dựng mới không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đế các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Công văn số 1070/XD-QH ngày 26/12/2006 của Sở Xây dựng Lâm Đồng hướng dẫn nội dung, quy trình cấp phép xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ............................................................................................................

- Người đại diện: .................................................Chức vụ: .............................................

- Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ..............................Phường (xã) ..........................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ......................................................................................................

- Lô đất số:.................................................Diện tích ................................................ m2. 

- Tại: ......................................................... Đường: .........................................................

- Phường (xã) .............................................Quận (huyện) ...............................................

- Tỉnh, thành phố: ............................................................................................................ 

- Nguồn gốc đất: ...............................................................................................................

3. Nội dung xin phép: ......................................................................................................

- Loại công trình: .......................................................Cấp công trình: ............................ 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .......................................................................................m2.

- Tổng diện tích sàn: ..................................................................................................m2.

- Chiều cao công trình: .................................................................................................m.

- Số tầng: ..........................................................................................................................

4. Đơn vị hoặc người thiết kế: ..........................................................................................

- Địa chỉ: ..........................................................................................................................

- Điện thoại: .....................................................................................................................

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): .............................................................

- Địa chỉ: ............................................................. Điện thoại: ..........................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .....................................cấp ngày .............................

6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ..............................................................................

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ........................... tháng.

8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

	......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)


3. Cấp Giấy phép xây dựng tạm công trình 
3.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành  chính UBND cấp huyện.

Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình trong đó hẹn ngày xác minh thực địa và ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để các cá nhân, tổ chức bổ sung, làm lại cho hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) cấp huyện kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép xây dựng để ký biên bản.
c) Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng (nếu có).

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ, lập tờ trình, dự thảo giấy phép xây dựng trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký cấp giấy phép xây dựng tạm.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân, tổ chức biết.

d) Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.

Tổ chức, cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nộp phí, lệ phí theo quy định; nhận giấy phép xây dựng tạm và bản vẽ (họa đồ) được duyệt theo giấy phép xây dựng tạm.

Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

3.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành  chính UBND cấp huyện.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

· Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng tạm theo mẫu – 03 bản chính;
· Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật  – 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;
· Bản vẽ thiết kế xây dựng tạm công trình do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện kèm thuyết minh thiết kế, kết cấu, khảo sát (nếu có) - 03 bản chính;
· Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức Tư vấn, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế, kết cấu, khảo sát - 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;
· Bản cam kết tự phá dỡ công trình khi nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng;
· Giấy ủy quyền có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn trong trường hợp người nộp và nhận hồ sơ không phải là người đứng tên xin cấp phép xây dựng tạm. - 01 bản chính;

· Tùy theo tính chất của công trình, cá nhân, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm công trình phải bổ sung thêm các thành phần hồ sơ sau:

+ Văn bản thỏa thuận với các hộ lân cận có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn nếu sử dụng chung tường, sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật khác – 03 bản chính;
+ Đối với công trình có nguy cơ cháy, nổ; công trình có ảnh hưởng vệ sinh môi trường phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý ngành liên quan theo quy định của Pháp luật – 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực.
b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ.
3.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng - thời gian lấy ý kiến không quá 10 ngày làm việc.
3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                           

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng tạm.

3.8. Lệ phí: Bao gồm phí xây dựng và lệ phí cấp Giấy phép xây dựng công trình.

a) Phí xây dựng: 1% phí xây dựng công trình (không bao gồm chi phí thiết bị).

b) Lệ phí cấp phép xây dựng công trình: 100.000 đồng/1giấy phép.

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng tạm (có mẫu kèm theo).

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Việc cấp giấy phép xây dựng tạm chỉ áp dụng đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa triển khai thực hiện quy hoạch; Những công trình theo quy định phân cấp của UBND tỉnh Lâm Đồng và công trình trên các tuyến đường trong đô thị có lộ giới ≤ 20m;
b) Bảo đảm về lộ giới, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị (nếu có); các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, bảo vệ sông, suối, mương thủy lợi, đê điều, năng lượng, cấp nước, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của Pháp luật;
c) Công trình xây dựng mới không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đế các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ;
d) Quy mô công trình được phép xây dựng tạm: phải là dạng kết cấu và vật liệu bán kiên cố, chiều cao tối đa 2 tầng.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Công văn số 1070/XD-QH ngày 26/12/2006 của Sở Xây dựng Lâm Đồng hướng dẫn nội dung, quy trình cấp phép xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM

Kính gửi: .................................................................

1. Tên chủ đầu tư: .............................................................................................................

- Người đại diện: ................................................Chức vụ: ..............................................

- Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................

- Số nhà:  ........................................................................ Đường .....................................

- Phường (xã): ..................................................................................................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:

- Lô đất số: .............................................. Diện tích .............................m2 .....................

- Tại: .........................................................đường  ...........................................................

- Phường (xã) ...........................................Quận (huyện) .................................................

- Tỉnh, thành phố ..............................................................................................................

- Nguồn gốc đất: ..............................................................................................................

3. Nội dung xin phép xây dựng tạm:

- Loại công trình: ........................................Cấp công trình: ............................................

- Diện tích xây dựng tầng 1: ....................m2; tổng diện tích sàn: ... .. ..... ... ...... . m2.

- Chiều cao công trình: ...................................m; số tầng: ............................

4. Đơn vị hoặc người thiết kế: ..........................................................................................

- Địa chỉ: ..........................................................................................................................

- Điện thoại: .....................................................................................................................

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): ...................................

- Địa chỉ: ...................................................... Điện thoại: ................................................

- Giấy phép hành nghề (nếu có): ..................Cấp ngày: ..................................................

6. Phương án phá dỡ (nếu có): ......................................................................................... 

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: .......................tháng.

8. Tôi xin cam kết làm theo đúng giấy phép được cấp và tự dỡ bỏ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời gian ghi trong giấy phép được cấp. Nếu không thực hiện đúng cam kết tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

	........., ngày......... tháng.........năm.........
Người làm đơn
(Ký tên, đóng dấu nếu có)


4. Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình do giấy phép xây dựng đã cấp có sai sót
4.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành  chính UBND cấp huyện.

Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng trong đó hẹn ngày ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ  và chuyển hồ sơ cho Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị); trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để các cá nhân, tổ chức bổ sung, làm lại cho hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) cấp huyện kiểm tra hồ sơ, hoàn tất hồ sơ, ghi nội dung điều chỉnh vào bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký điều chỉnh giấy phép xây dựng.

c) Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.

Tổ chức, cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nhận giấy phép xây dựng đã được điều chỉnh.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

4.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành  chính UBND cấp huyện.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

· Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép xây dựng – 01 bản chính;

· Giấy phép xây dựng đã cấp – 01 bản chính;

· Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (trường hợp người nộp và nhận hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng - 01 bản chính).

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

4.4. Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                                                           

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị).

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

4.8. Lệ phí: không.
4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Công văn số 1070/XD-QH ngày 26/12/2006 của Sở Xây dựng Lâm Đồng hướng dẫn nội dung, quy trình cấp phép xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.

5. Điều chỉnh, thay đổi bản vẽ thiết kế được duyệt kèm theo Giấy phép xây dựng công trình
5.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành  chính UBND cấp huyện.

Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng trong đó hẹn ngày ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để các cá nhân, tổ chức bổ sung, làm lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) cấp huyện kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép xây dựng để ký biên bản.
c) Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng (nếu có).

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ, ghi nội dung điều chỉnh vào bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp, lập tờ trình, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân, tổ chức biết.

d) Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.

Tổ chức, cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nộp phí, lệ phí theo quy định; nhận giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế điều chỉnh được duyệt theo giấy phép xây dựng.

Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

5.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

· Đơn xin điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình – 03 bản chính;
· Giấy phép xây dựng  công trình đã được cấp – 01 bản chính;
· Bản vẽ thiết kế xây dựng được duyệt theo giấy phép xây dựng – 01 bản chính;
· Bản vẽ thiết kế điều chỉnh, thay đổi công trình xây dựng do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện kèm thuyết minh thiết kế, kết cấu, khảo sát (nếu có) (03 bản chính);
· Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức Tư vấn, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế, kết cấu, khảo sát - 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;
· Giấy ủy quyền có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn trong trường hợp người nộp và nhận hồ sơ không phải là người đứng tên xin điều chỉnh bản vẽ thiết kế xây dựng. - 01 bản chính;

· Tùy theo tính chất của công trình, cá nhân, tổ chức đề nghị điều chỉnh bản vẽ thiết kế công trình xây dựng phải bổ sung thêm các thành phần hồ sơ sau:

+ Văn bản thỏa thuận với các hộ lân cận có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn nếu sử dụng chung tường, sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật khác (nếu có) – 03 bản chính;
+ Đối với công trình có nguy cơ cháy, nổ; công trình có ảnh hưởng vệ sinh môi trường phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý ngành liên quan theo quy định của Pháp luật;

+ Đối với trường hợp thuê đất của người sử dụng đất phải có hợp đồng thuê đất theo quy định của Pháp luật;

+ Công trình xây dựng mới không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đế các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ.

b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ

5.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng - thời gian lấy ý kiến không quá 10 ngày làm việc.
5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân .                                                          

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị).

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

5.8. Lệ phí: Bao gồm phí xây dựng và lệ phí cấp giấy phép xây dựng công trình. 

a) Phí xây dựng: 1% phí xây dựng công trình (không bao gồm chi phí thiết bị).(Chỉ thu trên phần chi phí xây dựng phát sinh so với chi phí xây dựng được duyệt theo giấy phép xây dựng đã cấp trước đây).
b) Lệ phí cấp phép xây dựng công trình: 100.000 đồng/1giấy phép.

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Công văn số 1070/XD-QH ngày 26/12/2006 của Sở Xây dựng Lâm Đồng hướng dẫn nội dung, quy trình cấp phép xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.

6. Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình
6.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành  chính UBND cấp huyện.

Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng công trình trong đó hẹn ngày xác minh tại thực địa và ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để các cá nhân, tổ chức bổ sung, làm lại cho hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) cấp huyện kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép xây dựng để ký biên bản.
c) Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng (nếu có).

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ, ghi nội dung gia hạn vào bản chính giấy phép xây dựng đã cấp, lập tờ trình, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký gia hạn giấy phép xây dựng công trình.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân, tổ chức biết.

d) Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.

Tổ chức, cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nộp lệ phí theo quy định; nhận phép xây dựng đã được gia hạn.

Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

6.2. Cách thức thực hiện: cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành  chính UBND cấp huyện.

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
· Đơn xin gia hạn Giấy phép xây dựng - 01 bản chính;
· Giấy phép xây dựng đã được cấp – 01 bản chính;
· Giấy ủy quyền đã dược công chức, chứng thực (trong trường hợp người nộp và nhận hồ sơ không phải là người đứng tên xin cấp phép xây dựng công trình) - 01 bản chính.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

6.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                                                              

6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị).

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

6.8. Lệ phí: Phí gia hạn giấy phép xây dựng 10.000 đồng.

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép xây dựng mà công trình chưa khởi công xây dựng thì cá nhân, tổ chức xin cấp Giấy phép xây dựng (kể cả Giấy phép xây dựng tạm) phải xin gia hạn Giấy phép xây dựng. (Thời gian gia hạn Giấy phép xây dựng là 12 tháng. Sau thời gian trên nếu chưa khởi công xây dựng, cá nhân, tổ chức phải xin cấp lại giấy phép xây dựng).

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Công văn số 1070/XD-QH ngày 26/12/2006 của Sở Xây dựng Lâm Đồng hướng dẫn nội dung, quy trình cấp phép xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.

7. Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị

7.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị trong đó hẹn ngày xác minh thực địa và ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

 b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của cá nhân đứng tên xin phép xây dựng để ký biên bản;

c) Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng (nếu có).

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: Hoàn tất hồ sơ, lập tờ trình, dự thảo giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký cấp giấy phép xây dựng.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân biết.

d) Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.

Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nộp phí, lệ phí theo quy định; nhận giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế được duyệt theo giấy phép xây dựng.

Thời gian trả kết quả giải quyết trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

7.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ gồm:

· Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu – 03 bản chính;
· Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật  – 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;
· Bản vẽ thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị do cá nhân tự đo vẽ, thiết kế hoặc thuê các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện (03 bản chính). Bản vẽ thiết kế gồm các thành phần sau:

+ Tổng mặt bằng nhà ở trên lô đất, tỷ lệ 1/200 ÷ 1/500 có thể hiện số lô, ranh thửa đất và ranh lộ giới, khoảng lùi;
+ Họa đồ vị trí nhà ở;
+ Mặt bằng các tầng, các mặt đứng chính và các mặt cắt chính của nhà ở tỷ lệ 1/100 ÷ 1/200;
+ Mặt bằng móng, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, tỷ lệ 1/100 ÷ 1/200.

· Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế (trong trường hợp thuê tổ chức, cá nhân có năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng lập bản vẽ thiết kế)- 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;
· Giấy ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (trong trường hợp người nộp và nhận hồ sơ không phải là người đứng tên xin cấp giấy phép xây dựng) - 01 bản chính.

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ.
7.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (Không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng. Thời gian lấy ý kiến không quá 10 ngày làm việc).

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân .                                                          

7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng quản lý đô thị).

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

7.8. Lệ phí: bao gồm phí xây dựng và lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

a)  Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị:

- Tại các phường thuộc thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt : 50.000 đồng/1 giấy phép;
- Khu vực khác thuộc các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt: 30.000 đồng/1 giấy phép.

b)  Phí xây dựng thu theo diện tích xây dựng (đồng/m2 diện tích xây dựng).

- Khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng và Di Linh: 

Nhà cấp I : 18.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

Nhà cấp II: 15.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

Nhà cấp III: 12.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

Nhà cấp IV: 9.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

- Khu vực còn lại:


Nhà cấp I: 15.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

Nhà cấp II: 12.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

Nhà cấp III: 9.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

Nhà cấp IV: 6.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (có mẫu kèm theo).
7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố;

b) Bảo đảm về lộ giới, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị (nếu có); các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, bảo vệ sông, suối, mương thủy lợi, đê điều, năng lượng, cấp nước, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của Pháp luật;

c) Nhà ở xây dựng mới không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ;
d) Nhà ở  riêng lẻ trong đô thị có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250 m2 hoặc từ 3 tầng trở lên (kể cả tầng hầm, tầng lửng, tầng áp mái) hoặc nhà ở trong các khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, các khu bảo tồn kiến trúc hoặc các khu vực đô thị phải bảo tồn thì việc thiết kế bản vẽ xây dựng phải do tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện.

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Công văn số 1070/XD-QH ngày 26/12/2006 của Sở Xây dựng Lâm Đồng v/v: hướng dẫn nội dung, quy trình cấp phép xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ............................................................................................................

- Người đại diện: .................................................Chức vụ: .............................................

- Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ..............................Phường (xã) ..........................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ......................................................................................................

- Lô đất số:.................................................Diện tích ................................................ m2. 

- Tại: ......................................................... Đường: .........................................................

- Phường (xã) .............................................Quận (huyện) ...............................................

- Tỉnh, thành phố: ............................................................................................................ 

- Nguồn gốc đất: ...............................................................................................................

3. Nội dung xin phép: ......................................................................................................

- Loại công trình: .......................................................Cấp công trình: ............................ 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .......................................................................................m2.

- Tổng diện tích sàn: ..................................................................................................m2.

- Chiều cao công trình: .................................................................................................m.

- Số tầng: ..........................................................................................................................

4. Đơn vị hoặc người thiết kế: ..........................................................................................

- Địa chỉ: ..........................................................................................................................

- Điện thoại: .....................................................................................................................

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): .............................................................

- Địa chỉ: ............................................................. Điện thoại: ..........................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .....................................cấp ngày .............................

6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ..............................................................................

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ........................... tháng.

8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

	......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)


8. Cấp Giấy phép cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ trong đô thị
8.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ hồ sơ xin cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ đô thị trong đó hẹn ngày xác minh thực địa và ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

b) Bước 2: Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của cá nhân đứng tên xin phép xây dựng để ký biên bản.
c) Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng (nếu có).

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: Hoàn tất hồ sơ, lập tờ trình, dự thảo giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký cấp giấy phép xây dựng.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân biết.

d) Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.

Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nộp phí, lệ phí theo quy định; nhận giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ đô thị được duyệt theo giấy phép xây dựng.

Thời gian trả kết quả giải quyết trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

8.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu – 03 bản chính;

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật  – 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;
- Bản vẽ thiết kế sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ trong đô thị do cá nhân tự đo vẽ, thiết kế hoặc thuê các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện - 03 bản chính. Bản vẽ thiết kế gồm các thành phần sau:

+ Tổng mặt bằng nhà ở trên lô đất, tỷ lệ 1/200 ÷ 1/500 có thể hiện số lô, ranh thửa đất và ranh lộ giới, khoảng lùi;
+ Họa đồ vị trí nhà ở;
+ Mặt bằng các tầng, các mặt đứng chính và các mặt cắt chính của nhà ở tỷ lệ 1/100 ÷ 1/200;
+ Mặt bằng móng, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, tỷ lệ 1/100 ÷ 1/200.

- Ảnh chụp mặt đứng chính hiện trạng kèm bản vẽ hiện trạng nhà ở củ phải thể hiện được mặt bằng các tầng, mặt cắt, mặt đứng và trình bày giải pháp tháo dỡ nhà ở cũ do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện (nếu có)- 03 bản chính;

- Trường hợp nâng tầng phải có hồ sơ khảo sát hiện trạng xác định nhà ở đủ điều kiện nâng tầng, hoặc biện pháp gia cố của tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện - 03 bản chính;
- Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế, kết cấu, khảo sát (trong trường hợp thuê tổ chức, cá nhân có năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng lập bản vẽ thiết kế xây dựng) - 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;
- Giấy ủy quyền đã được công chức, chứng thực (trong trường hợp người nộp và nhận hồ sơ không phải là người đứng tên xin cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa nhà ở) - 01 bản chính;

- Tùy theo tính chất của nhà ở, cá nhân đề nghị cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa nhà ở phải bổ sung thêm các thành phần hồ sơ sau:

+ Văn bản thỏa thuận với các hộ lân cận có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn nếu sử dụng chung tường, sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật khác (nếu có) – 03 bản chính;
+ Đối với trường hợp thuê nhà ở phải có hợp đồng thuê nhà ở theo quy định của pháp luật kèm văn bản chấp thuận của chủ sở hữu nhà ở cho sửa chữa, cải tạo nhà ở.
b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ.
8.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng - thời gian lấy ý kiến không quá 10 ngày làm việc).

8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân .                                                          

8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).

8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

8.8. Lệ phí: Bao gồm phí xây dựng và lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

a)  Lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị:

- Tại các phường thuộc thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt: 50.000 đồng/1 giấy phép;
- Khu vực khác thuộc các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt: 30.000 đồng/1 giấy phép.

b)  Phí xây dựng: thu theo diện tích xây dựng (đồng/m2 diện tích xây dựng) (thu trên diện tích sửa chữa, cải tạo).

- Khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng và Di Linh:
Nhà cấp I : 18.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

Nhà cấp II: 15.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

Nhà cấp III: 12.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

Nhà cấp IV: 9.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

- Khu vực còn lại:
Nhà cấp I: 15.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

Nhà cấp II: 12.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

Nhà cấp III: 9.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

Nhà cấp IV: 6.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (có mẫu kèm theo).
8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố;

b) Bảo đảm về lộ giới, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị (nếu có); các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, bảo vệ sông, suối, mương thủy lợi, đê điều, năng lượng, cấp nước, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của Pháp luật;

c) Nhà ở xây dựng mới không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đế các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ;
d) Nhà ở  riêng lẻ trong đô thị có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250 m2 hoặc từ 3 tầng trở lên (kể cả tầng hầm, tầng lửng, tầng áp mái) hoặc nhà ở trong các khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, các khu bảo tồn kiến trúc hoặc các khu vực đô thị phải bảo tồn thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện.

8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Công văn số 1070/XD-QH ngày 26/12/2006 của Sở Xây dựng Lâm Đồng v/v: hướng dẫn nội dung, quy trình cấp phép xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ............................................................................................................

- Người đại diện: .................................................Chức vụ: .............................................

- Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ..............................Phường (xã) ..........................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ......................................................................................................

- Lô đất số:.................................................Diện tích ................................................ m2. 

- Tại: ......................................................... Đường: .........................................................

- Phường (xã) .............................................Quận (huyện) ...............................................

- Tỉnh, thành phố: ............................................................................................................ 

- Nguồn gốc đất: ...............................................................................................................

3. Nội dung xin phép: ......................................................................................................

- Loại công trình: .......................................................Cấp công trình: ............................ 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .......................................................................................m2.

- Tổng diện tích sàn: ..................................................................................................m2.

- Chiều cao công trình: .................................................................................................m.

- Số tầng: ..........................................................................................................................

4. Đơn vị hoặc người thiết kế: ..........................................................................................

- Địa chỉ: ..........................................................................................................................

- Điện thoại: .....................................................................................................................

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): .............................................................

- Địa chỉ: ............................................................. Điện thoại: ..........................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .....................................cấp ngày .............................

6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ..............................................................................

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ........................... tháng.

8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

	......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)


9.  Cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ trong đô thị
9.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ đô thị trong đó hẹn ngày xác minh thực địa và ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành  chính UBND cấp huyện hướng dẫn để cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

 b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của cá nhân đứng tên xin phép xây dựng để ký biên bản.
c) Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng (nếu có).

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ, dự thảo giấy phép xây dựng nhà tạm, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký cấp giấy phép xây dựng tạm.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân biết.

d) Bước 4. Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.

Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nộp phí, lệ phí theo quy định; nhận giấy phép xây dựng tạm và bản vẽ (họa đồ) được duyệt theo giấy phép xây dựng tạm.

Thời gian trả kết quả giải quyết trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 
9.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng tạm theo mẫu – 03 bản chính;
- Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật  – 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;
- Bản vẽ thiết kế xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ trong đô thị do cá nhân tự đo vẽ, thiết kế hoặc thuê các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện - 03 bản chính. Bản vẽ thiết kế gồm các thành phần sau:

+ Tổng mặt bằng nhà ở trên lô đất, tỷ lệ 1/200 ÷ 1/500 có thể hiện số lô, ranh thửa đất và ranh lộ giới, khoảng lùi;
+ Họa đồ vị trí  nhà ở;
+ Mặt bằng các tầng, các mặt đứng chính và các mặt cắt chính của nhà ở tỷ lệ 1/100 ÷ 1/200;
+ Mặt bằng móng, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, tỷ lệ 1/100 ÷ 1/200.

- Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế, kết cấu, khảo sát (trong trường hợp thuê tổ chức, cá nhân có năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng lập bản vẽ thiết kế xây dựng) - 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;
- Bản cam kết tự phá dỡ nhà ở khi nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng – 01 bản chính.

- Văn bản thỏa thuận với các hộ lân cận có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn nếu sử dụng chung tường, sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật khác (nếu có) – 03 bản chính.

b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ.
9.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng - thời gian lấy ý kiến không quá 10 ngày làm việc.

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân .                                                          

9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng tạm.

9.8. Lệ phí: bao gồm phí xây dựng và lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

a)  Lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị:

- Tại các phường thuộc thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt : 50.000 đồng/1 giấy phép;
- Khu vực khác thuộc các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt: 30.000 đồng/1 giấy phép.

b)  Phí xây dựng: thu theo diện tích xây dựng (đồng/m2 diện tích xây dựng).

- Khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng và Di Linh:
 

Nhà cấp I : 18.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

Nhà cấp II: 15.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

Nhà cấp III: 12.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

Nhà cấp IV: 9.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

- Khu vực còn lại:
Nhà cấp I: 15.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

Nhà cấp II: 12.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

Nhà cấp III: 9.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

Nhà cấp IV: 6.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (có mẫu kèm theo).
9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Việc cấp giấy phép xây dựng tạm chỉ áp dụng đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa triển khai thực hiện quy hoạch;

b) Bảo đảm về lộ giới, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị (nếu có); các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, bảo vệ sông, suối, mương thủy lợi, đê điều, năng lượng, cấp nước, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của Pháp luật;

c) Nhà ở xây dựng mới không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đế các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ;
d) Nhà ở  riêng lẻ trong đô thị có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250 m2 thì việc thiết kế bản vẽ xây dựng phải do tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện;
đ) Quy mô nhà ở được phép xây dựng tạm: phải là dạng kết cấu và vật liệu bán kiên cố, chiều cao tối đa 2 tầng.

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Công văn số 1070/XD-QH ngày 26/12/2006 của Sở Xây dựng Lâm Đồng v/v: hướng dẫn nội dung, quy trình cấp phép xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ............................................................................................................

- Người đại diện: .................................................Chức vụ: .............................................

- Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ..............................Phường (xã) ..........................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ......................................................................................................

- Lô đất số:.................................................Diện tích ................................................ m2. 

- Tại: ......................................................... Đường: .........................................................

- Phường (xã) .............................................Quận (huyện) ...............................................

- Tỉnh, thành phố: ............................................................................................................ 

- Nguồn gốc đất: ...............................................................................................................

3. Nội dung xin phép: ......................................................................................................

- Loại công trình: .......................................................Cấp công trình: ............................ 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .......................................................................................m2.

- Tổng diện tích sàn: ..................................................................................................m2.

- Chiều cao công trình: .................................................................................................m.

- Số tầng: ..........................................................................................................................

4. Đơn vị hoặc người thiết kế: ..........................................................................................

- Địa chỉ: ..........................................................................................................................

- Điện thoại: .....................................................................................................................

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): .............................................................

- Địa chỉ: ............................................................. Điện thoại: ..........................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .....................................cấp ngày .............................

6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ..............................................................................

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ........................... tháng.

8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

	......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)


10.  Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị do giấy phép xây dựng đã cấp có sai sót
10.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng trong đó hẹn ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 
b) Bước 2: Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ, ghi nội dung điều chỉnh vào bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký điều chỉnh giấy phép xây dựng.
c) Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.

Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ; nhận giấy phép xây dựng đã được điều chỉnh.

Thời gian trả kết quả giải quyết trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

10.2. Cách thức thực hiện: cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng – 01 bản chính;

- Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị đã được cấp – 01 bản chính;

- Giấy ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (trong trường hợp người nộp và nhận hồ sơ không phải là người đứng tên xin điều chỉnh giấy phép xây dựng) - 01 bản chính.

b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ.

10.4. Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.                                                           

10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị).

10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

10.8.  Lệ phí: Không.

10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Công văn số 1070/XD-QH ngày 26/12/2006 của Sở Xây dựng Lâm Đồng v/v: hướng dẫn nội dung, quy trình cấp phép xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.
11. Điều chỉnh, thay đổi bản vẽ thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị

11.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ xin điều chỉnh, thay đổi bản vẽ thiết kế xây dựng trong đó hẹn ngày xác minh thực địa và ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
 b) Bước 2: Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của cá nhân đứng tên xin phép điều chỉnh Giấy phép xây dựng để ký biên bản.
c) Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng (nếu có).

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ, dự thảo giấy phép xây dựng, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký cấp giấy phép xây dựng.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân biết.
d) Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.

Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nộp phí, lệ phí theo quy định; nhận giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế điều chỉnh được duyệt theo giấy phép xây dựng.

Thời gian trả kết quả giải quyết trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

11.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn xin điều chỉnh, thay đổi bản vẽ thiết kế xây dựng nhà ở – 03 bản chính;
- Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị đã được cấp – 01 bản chính;
- Bản vẽ thiết kế xây dựng được duyệt theo giấy phép xây dựng – 01 bản chính;
- Bản vẽ thiết kế nhà ở riêng lẻ trong đô thị điều chỉnh do cá nhân tự đo vẽ, thiết kế hoặc thuê các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện (03 bản chính). Bản vẽ thiết kế gồm các thành phần sau:

+ Tổng mặt bằng nhà ở trên lô đất, tỷ lệ 1/200 ÷ 1/500 có thể hiện số lô, ranh thửa đất và ranh lộ giới, khoảng lùi;
+ Họa đồ vị trí  nhà ở;
+ Mặt bằng các tầng, các mặt đứng chính và các mặt cắt chính của nhà ở tỷ lệ 1/100 ÷ 1/200;
+ Mặt bằng móng, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, tỷ lệ 1/100 ÷ 1/200.
- Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế, kết cấu, khảo sát (trong trường hợp thuê tổ chức, cá nhân có năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng khảo sát, thiết kế) - 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;
- Giấy ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (trong trường hợp người nộp và nhận hồ sơ không phải là người đứng tên xin điều chỉnh bản vẽ thiết kế xây dựng) - 01 bản chính.

b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ.
11.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng - thời gian lấy ý kiến không quá 10 ngày làm việc.

11.5.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.                                                          

11.6.  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).

11.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

11.8.  Lệ phí: Bao gồm phí xây dựng và lệ phí cấp giấy phép xây dựng:
a)  Lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị:

- Tại các phường thuộc thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt: 50.000 đồng/1 giấy phép;
- Khu vực khác thuộc các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt: 30.000 đồng/1 giấy phép.

b) Phí xây dựng: Thu theo diện tích xây dựng (đồng/m2 diện tích xây dựng). Chỉ tính và thu theo phần diện tích xây dựng phát sinh so với diện tích xây dựng trên giấy phép xây dựng đã cấp trước đây.

- Khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng và Di Linh:
 

Nhà cấp I : 18.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

Nhà cấp II: 15.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

Nhà cấp III: 12.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

Nhà cấp IV: 9.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

- Khu vực còn lại:


Nhà cấp I: 15.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

Nhà cấp II: 12.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

Nhà cấp III: 9.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

Nhà cấp IV: 6.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.

11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố;

b) Bảo đảm về lộ giới, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị (nếu có); các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, bảo vệ sông, suối, mương thủy lợi, đê điều, năng lượng, cấp nước, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của Pháp luật;

c) Nhà ở xây dựng mới không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đế các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ;
d) Nhà ở  riêng lẻ trong đô thị có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250 m2 hoặc từ 3 tầng trở lên (kể cả tầng hầm, tầng lửng, tầng áp mái) hoặc nhà ở trong các khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, các khu bảo tồn kiến trúc hoặc các khu vực đô thị phải bảo tồn thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện.

11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Công văn số 1070/XD-QH ngày 26/12/2006 của Sở Xây dựng Lâm Đồng v/v: hướng dẫn nội dung, quy trình cấp phép xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.
12. Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị
12.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng trong đó hẹn ngày xác minh thực địa và ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

 b) Bước 2: Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của cá nhân đứng tên xin gia hạn Giấy phép xây dựng để ký biên bản.
Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ, ghi nội dung gia hạn vào bản chính giấy phép xây dựng đã cấp, trình Lãnh đạo UBND huyện ký gia hạn giấy phép xây dựng.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân biết.

c) Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.

 Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí theo quy định; nhận giấy phép xây dựng đã được gia hạn.

Thời gian trả kết quả giải quyết trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

12.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn xin gia hạn Giấy phép xây dựng - 01 bản chính;

- Giấy phép xây dựng đã được cấp – 01 bản chính;
- Giấy ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (trong trường hợp người nộp và nhận hồ sơ không phải là người đứng tên xin cấp giấy phép xây dựng) - 01 bản chính.

b) Số lượng hồ sơ: 01bộ.

12.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.                                                              

12.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị).

12.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

12.8. Lệ phí: Phí gia hạn giấy phép 10.000 đồng/ lần.

12.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép xây dựng mà nhà ở chưa khởi công xây dựng thì người xin cấp Giấy phép xây dựng (kể cả Giấy phép xây dựng tạm) phải xin gia hạn Giấy phép xây dựng. (Thời gian gia hạn Giấy phép xây dựng là 12 tháng. Sau thời gian trên nếu chưa khởi công xây dựng, chủ đầu tư phải xin cấp lại giấy phép xây dựng).

12.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Công văn số 1070/XD-QH ngày 26/12/2006 của Sở Xây dựng Lâm Đồng v/v: hướng dẫn nội dung, quy trình cấp phép xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.

13. Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu cho cá nhân trong nước có nhà ở được tạo lập từ trước ngày 01/7/2006 - ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành

13.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn có thể nộp hồ sơ tại UBND xã nơi có nhà ở); trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.
Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết giấy biên nhận hồ sơ trong đó hẹn ngày thực hiện đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở (nếu cá nhân chưa có bản vẽ và đề nghị nhà nước đo vẽ) hoặc hẹn ngày thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở nếu bản vẽ do cá nhân tự đo vẽ nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, xác nhận theo quy định, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, tiến hành đo vẽ hoặc thực hiện thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở; hoàn tất hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.

c) Bước 3: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà cá nhân phải thực hiện, nhận thông báo thuế và gửi cho cá nhân để nộp tiền tại Kho bạc nhà nước cấp huyện (nếu cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã thì nhận thông báo thuế tại xã).
d) Bước 4: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (nhận tại UBND xã nếu cá nhân nộp hồ sơ tại xã); trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính đã được thông báo, nộp bản chính các giấy tờ gốc về tạo lập nhà ở theo quy định, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu nhà ở, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Thời gian trả kết quả: trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

13.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện hoặc tại UBND xã.

13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu đính kèm) (02 bản chính);

- Một trong các giấy tờ về tạo lập nhà ở (02 bản sao có công chứng, chứng thực) như sau:

+ Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

+ Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 01/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở (kèm theo chứng từ chứng minh đã thực hiện hợp đồng) hoặc giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước từ trước ngày 05/7/1994 (gồm: quyết định hoặc hợp đồng thanh lý, hóa giá nhà và chứng từ thanh toán);
+ Giấy tờ về giao, tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;

+ Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ (kể cả chế độ cũ) và đến nay nhà đất đó không thuộc diện Nhà nước xác lập sở hữu toàn dân theo quy định tại Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Quy định việc giải quyết đối với một số  trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991;
+ Giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân từ cấp xã trở lên; giấy tờ của Toà án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật; trường hợp mua nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở đã được hai bên ký kết;
+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất được sử dụng vào mục đích làm đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Trường hợp người đề nghị cấp giấy chứng nhận có một trong những giấy tờ quy định trên nhưng không đứng tên trong các giấy tờ đó thì phải có thêm giấy tờ về việc đã mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở được UBND cấp xã trở lên xác nhận (có thể xác nhận trực tiếp trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận);

+ Trường hợp người đề nghị cấp giấy chứng nhận không có một trong những giấy tờ quy định trên thì phải có giấy tờ được UBND cấp xã xác nhận về hiện trạng nhà ở; đất ở không có tranh chấp về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và nhà ở được xây dựng phù hợp với quy hoạch xây dựng (đô thị, điểm dân cư nông thôn).

- Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở nếu chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở hoặc bản vẽ sơ đồ nhà ở nếu chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở; trường hợp trong giấy tờ về tạo lập nhà ở đã có bản vẽ sơ đồ và trên thực tế không có thay đổi thì không phải đo vẽ lại - 02 bản chính :
- Đối với nhà ở có phần xây dựng trên đất của chủ sử dụng khác hoặc nhà ở riêng lẻ có chung tường, khung cột với nhà ở của chủ khác thì bản vẽ sơ đồ phải có xác nhận của các chủ đó. Nếu các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở có chung tường, khung cột không xác nhận, thì UBND cấp xã nơi có nhà ở có trách nhiệm kiểm tra xác nhận vào bản vẽ.


- Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì ngoài giấy tờ trên thì phải có thêm văn bản của chủ sử dụng đất đồng ý cho phép sử dụng đất xây dựng nhà ở đã được công chứng hoặc chứng thực của UBND từ cấp xã trở lên (nếu có) - 02 bản chính;

- Biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có)-01 bản chính;

- Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có)-01 bản chính.
b) Số lượng hồ sơ:  01   bộ.

13.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) thực hiện đo vẽ theo đề nghị của cá nhân hoặc thời gian thực hiện thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở, thời gian cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính - Thời gian thực hiện đo vẽ hoặc thẩm tra kết quả đo vẽ không quá 10 ngày làm việc).

13.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

13.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng quản lý đô thị (Phòng Công thương).

13.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

13.8. Lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu: Đối với cá nhân có nhà ở tại khu vực đô thị: 100.000 đồng/1giấy; đối với cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn: 50.000 đồng/1giấy.

13.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu kèm theo).

13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân trong nước đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở phải có các điều kiện sau đây:

a) Là công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước (không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú). 

b) Có nhà ở được tạo lập hợp pháp tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật.

13.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Thông tư 05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Quyết định 1544/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND Tỉnh Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Quyết định 01/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 Ban hành Quy định giấy tờ về tạo lập nhà ở làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (*).......................................………...............
Tên tôi là:…………................................CMND (Hộ chiếu)   số...............................................,

cấp ngày............tháng.............năm ..................., nơi cấp..............................................................................

Thường trú tại:...............................................................................................................................................

...........................................................................................................Số ĐT:................................................

Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức đề nghị cấp giấy CN):...............................................................................

Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP cho những người (hoặc cho cơ quan) đứng tên chủ sở hữu sau đây:

Địa chỉ nhà ở (căn hộ):..................................................................................................................................

Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ):.....................................m2. Số tầng (tầng):.....................................................

Kết cấu nhà:……………………………............………...............................................................................

Cấp, hạng nhà ở:................................................................ Năm xây dựng:..................................................

DT sàn nhà phụ...................m2 (nếu có).

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số.............................................cấp ngày............./............../................

Tên chủ sử dụng đất (**)................................................................................................................................

DT đất ở............................m2. Sử dụng riêng:.........................m2. Sử dụng chung: ..................................m2

Thửa đất số:........................................................Tờ bản đồ số......................................................................

Đất được giao: ................... ....Đất thuê, mượn: ........ ...................HĐ thuê đất số:.....................................

Thời gian thuê (mượn) từ: ngày..........tháng... .........năm ..  .........đến ngày...........tháng....  ......năm..........

Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):

1.............................................................................................................................................................


2.............................................................................................................................................................


3.............................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................

Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo quy định của Nhà nước.

	Xác nhận của UBND cấp xã

(đối với trường hợp người đề nghị  cấp giấy chứng nhận có nhà ở thuộc diện quy định tại điểm g hoặc điểm h khoản 1 Điều 43 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP của Chính phủ)                 
	.............., ngày ....... tháng ......năm..........

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì  phải đóng dấu)




(*) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận

(**) Ghi tên các chủ sử dụng đất đối với trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở.

BẢN VẼ SƠ ĐỒ NHÀ Ở, ĐẤT Ở  (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHỦ NHÀ TỰ ĐO VẼ)  

	Xác nhận của …………………     

      .............., ngày ....... tháng ......năm..............                 
(Xác nhận của cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh nếu là nhà ở của  tổ chức, xác nhận của phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện nếu là cá nhân có nhà ở tại đô thị, xác nhận của UBND xã nếu là cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn).
	Chủ nhà ký tên




14. Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu cho cá nhân trong nước có nhà ở được tạo lập từ ngày 01/7/2006 - ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành
14.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn có thể nộp hồ sơ tại UBND xã nơi có nhà ở); trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết giấy biên nhận hồ sơ trong đó hẹn ngày thực hiện đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở (nếu cá nhân chưa có bản vẽ và đề nghị nhà nước đo vẽ) hoặc hẹn ngày thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở nếu bản vẽ do cá nhân tự đo vẽ nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, xác nhận theo quy định, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

b) Bước 2:  Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, tiến hành đo vẽ hoặc thực hiện thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở và hoàn tất hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.

c) Bước 3: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà cá nhân phải thực hiện, nhận thông báo thuế và gửi cho cá nhân để nộp tiền tại Kho bạc nhà nước cấp huyện (nếu cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã thì nhận thông báo thuế tại xã).
d) Bước 4: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (nhận tại UBND xã nếu cá nhân nộp hồ sơ tại xã); trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính đã được thông báo, nộp bản chính các giấy tờ gốc về tạo lập nhà ở theo quy định, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu nhà ở, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

14.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện hoặc tại UBND xã.

14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu đính kèm) - 02 bản chính;

- Một trong các giấy tờ (02 bản sao có công chứng, chứng thực) như sau:

+ Trường hợp nhà ở do xây dựng mới thì phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất được sử dụng vào mục đích làm đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai; trường hợp phải xin phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng thì phải có giấy phép xây dựng;

+ Trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có văn bản về giao dịch đó (gồm: hợp đồng mua bán, trao đổi, tặng cho nhà ở; giấy tờ về thừa kế nhà ở,…) kèm theo một trong những giấy tờ sau:

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của bên chuyển nhượng đã được cấp theo quy định của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của bên chuyển nhượng đã được cấp theo quy định tại Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị;

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của bên chuyển nhượng đã được cấp theo quy định tại Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có ghi nhận về nhà ở (tài sản gắn liền với đất) theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Một trong những giấy tờ về tạo lập nhà ở trước ngày 01/7/2006 (ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành) theo quy định của bên chuyển nhượng: Trường hợp nhà ở mua của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở, đầu tư xây dựng để bán thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở do hai bên ký kết kèm theo bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ về dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán (quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư) và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp nhà ở do mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước có từ trước ngày 01/7/2006 thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở. Trường hợp thuê mua nhà ở xã hội thì phải có hợp đồng thuê mua nhà ở theo quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.

- Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở (nếu chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở) hoặc bản vẽ sơ đồ nhà ở (nếu chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở) (Trường hợp trong giấy tờ về tạo lập nhà ở đã có bản vẽ sơ đồ và trên thực tế không có thay đổi thì không phải đo vẽ lại) - 02 bản chính.
 Đối với nhà ở có phần xây dựng trên đất của chủ sử dụng khác hoặc nhà ở riêng lẻ có chung tường, khung cột với nhà ở của chủ khác thì bản vẽ sơ đồ phải có xác nhận của các chủ đó. Nếu các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở có chung tường, khung cột không xác nhận, thì UBND cấp xã nơi có nhà ở có trách nhiệm kiểm tra xác nhận vào bản vẽ.

- Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì ngoài giấy tờ trên thì phải có thêm văn bản của chủ sử dụng đất đồng ý cho phép sử dụng đất xây dựng nhà ở đã được công chứng hoặc chứng thực của UBND từ cấp xã trở lên (nếu có)- 02 bản chính;

- Biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có)- 01bản chính;

- Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có)- 01 bản chính.

b) Số lượng hồ sơ:  01   bộ.

14.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) thực hiện đo vẽ theo đề nghị của cá nhân hoặc thời gian thực hiện thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ nhà ở  đất ở, thời gian cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính). Thời gian thực hiện đo vẽ hoặc thẩm tra kết quả đo vẽ không quá 10 ngày làm việc.

14.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

14.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng quản lý đô thị (Phòng Công thương).

14.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

14.8. Lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu: Đối với cá nhân có nhà ở tại khu vực đô thị: 100.000 đồng/1giấy; đối với cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn: 50.000 đồng/1giấy.

14.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu kèm theo).

14.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân trong nước đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở phải có các điều kiện sau đây:

a) Là công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước (không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú);
b) Có nhà ở được tạo lập hợp pháp tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật.

14.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Thông tư 05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Quyết định 1544/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND Tỉnh Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Quyết định 01/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 Ban hành Quy định giấy tờ về tạo lập nhà ở làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (*).......................................………...............
Tên tôi là:…………................................CMND (Hộ chiếu)   số...............................................,

cấp ngày............tháng.............năm ..................., nơi cấp..............................................................................

Thường trú tại:...............................................................................................................................................

...........................................................................................................Số ĐT:................................................

Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức đề nghị cấp giấy CN):...............................................................................

Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP cho những người (hoặc cho cơ quan) đứng tên chủ sở hữu sau đây:

Địa chỉ nhà ở (căn hộ):..................................................................................................................................

Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ):.....................................m2. Số tầng (tầng):.....................................................

Kết cấu nhà:……………………………............………...............................................................................

Cấp, hạng nhà ở:................................................................ Năm xây dựng:..................................................

DT sàn nhà phụ...................m2 (nếu có).

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số.............................................cấp ngày............./............../................

Tên chủ sử dụng đất (**)................................................................................................................................

DT đất ở............................m2. Sử dụng riêng:.........................m2. Sử dụng chung: ..................................m2

Thửa đất số:........................................................Tờ bản đồ số......................................................................

Đất được giao: ................... ....Đất thuê, mượn: ........ ...................HĐ thuê đất số:.....................................

Thời gian thuê (mượn) từ: ngày..........tháng... .........năm ..  .........đến ngày...........tháng....  ......năm..........

Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):

1.............................................................................................................................................................


2.............................................................................................................................................................


3.............................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................

Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo quy định của Nhà nước.

	Xác nhận của UBND cấp xã

(đối với trường hợp người đề nghị  cấp giấy chứng nhận có nhà ở thuộc diện quy định tại điểm g hoặc điểm h khoản 1 Điều 43 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP của Chính phủ)                 
	.............., ngày ....... tháng ......năm..........

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì  phải đóng dấu)




(*) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận

(**) Ghi tên các chủ sử dụng đất đối với trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở.

BẢN VẼ SƠ ĐỒ NHÀ Ở, ĐẤT Ở  (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHỦ NHÀ TỰ ĐO VẼ)  

	Xác nhận của …………………     

      .............., ngày ....... tháng ......năm..............                 
(Xác nhận của cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh nếu là nhà ở của  tổ chức, xác nhận của phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện nếu là cá nhân có nhà ở tại đô thị, xác nhận của UBND xã nếu là cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn).
	Chủ nhà ký tên




15. Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân trong nước đối với trưng hợp nhận chuyển nhượng một phần của nhà ở đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
15.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn có thể nộp hồ sơ tại UBND xã nơi có nhà ở); trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ trong đó hẹn ngày thực hiện đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở (nếu cá nhân chưa có bản vẽ và đề nghị nhà nước đo vẽ) hoặc hẹn ngày thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở nếu bản vẽ do cá nhân tự đo vẽ nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, xác nhận theo quy định, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

b) Bước 2:  Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, tiến hành đo vẽ hoặc thực hiện thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở; hoàn tất hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận quyền sở hữu mới cho bên nhận chuyển nhượng, xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã cấp cho bên chuyển nhượng.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.

c) Bước 3: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà cá nhân phải thực hiện, nhận thông báo thuế và gửi cho cá nhân để nộp tiền tại Kho bạc nhà nước cấp huyện (nếu cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã thì nhận thông báo thuế tại xã).
d) Bước 4: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (nhận tại UBND xã nếu cá nhân nộp hồ sơ tại xã); trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính đã được thông báo, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu nhà ở, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Thời gian trả kết quả: trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

15.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện hoặc tại UBND xã.

15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu), (02 bản chính);

- Hợp đồng (văn bản) mua bán, thuê mua, tặng cho, đổi, thừa kế nhà ở đã được công chứng, chứng thực (02 bản chính);

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của bên chuyển nhượng (01 bản chính); 

- Bản vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở, 02 bản chính;
- Bản chính biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có), (01 bản chính);

- Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có), (01 bản chính).

b) Số lượng hồ sơ:  01   bộ.

15.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) thực hiện đo vẽ theo đề nghị của cá nhân hoặc thời gian thực hiện thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ nhà ở  đất ở, thời gian cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính). Thời gian thực hiện đo vẽ hoặc thẩm tra kết quả đo vẽ không quá 10 ngày làm việc.

15.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

15.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).

15.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

15.8. Lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu: Đối với cá nhân nhận chuyển nhượng nhà ở tại khu vực đô thị: 40.000 đồng/1giấy; đối với cá nhân nhận chuyển nhượng  nhà ở tại khu vực nông thôn: 20.000 đồng/1giấy.
15.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu kèm theo).

15.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân trong nước đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở phải có các điều kiện sau đây:

a) Là công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước (không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú). 

b) Có nhà ở được tạo lập hợp pháp tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật .

15.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Thông tư 05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Quyết định 1544/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND Tỉnh Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Quyết định 01/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 Ban hành Quy định giấy tờ về tạo lập nhà ở làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (*).......................................………...............
Tên tôi là:…………................................CMND (Hộ chiếu)   số...............................................,

cấp ngày............tháng.............năm ..................., nơi cấp..............................................................................

Thường trú tại:...............................................................................................................................................

...........................................................................................................Số ĐT:................................................

Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức đề nghị cấp giấy CN):...............................................................................

Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP cho những người (hoặc cho cơ quan) đứng tên chủ sở hữu sau đây:

Địa chỉ nhà ở (căn hộ):..................................................................................................................................

Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ):.....................................m2. Số tầng (tầng):.....................................................

Kết cấu nhà:……………………………............………...............................................................................

Cấp, hạng nhà ở:................................................................ Năm xây dựng:..................................................

DT sàn nhà phụ...................m2 (nếu có).

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số.............................................cấp ngày............./............../................

Tên chủ sử dụng đất (**)................................................................................................................................

DT đất ở............................m2. Sử dụng riêng:.........................m2. Sử dụng chung: ..................................m2

Thửa đất số:........................................................Tờ bản đồ số......................................................................

Đất được giao: ................... ....Đất thuê, mượn: ........ ...................HĐ thuê đất số:.....................................

Thời gian thuê (mượn) từ: ngày..........tháng... .........năm ..  .........đến ngày...........tháng....  ......năm..........

Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):

1.............................................................................................................................................................


2.............................................................................................................................................................


3.............................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................

Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo quy định của Nhà nước.

	Xác nhận của UBND cấp xã

(đối với trường hợp người đề nghị  cấp giấy chứng nhận có nhà ở thuộc diện quy định tại điểm g hoặc điểm h khoản 1 Điều 43 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP của Chính phủ)                 
	.............., ngày ....... tháng ......năm..........

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì  phải đóng dấu)




(*) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận

(**) Ghi tên các chủ sử dụng đất đối với trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở.

BẢN VẼ SƠ ĐỒ NHÀ Ở, ĐẤT Ở  (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHỦ NHÀ TỰ ĐO VẼ)  

	Xác nhận của …………………     

      .............., ngày ....... tháng ......năm..............                 
(Xác nhận của cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh nếu là nhà ở của  tổ chức, xác nhận của phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện nếu là cá nhân có nhà ở tại đô thị, xác nhận của UBND xã nếu là cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn).
	Chủ nhà ký tên




16. Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân trong nước đối với trường hợp nhận chuyển nhượng toàn bộ nhà ở đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
16.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn có thể nộp hồ sơ tại UBND xã nơi có nhà ở); trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

b) Bước 2:  Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) thẩm định hồ sơ, hoàn tất hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận quyền sở hữu mới cho bên nhận chuyển nhượng. Thu hồi, cắt góc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của bên chuyển nhượng; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.

c) Bước 3: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà cá nhân phải thực hiện, nhận thông báo thuế và gửi cho cá nhân để nộp tiền tại Kho bạc nhà nước cấp huyện (nếu cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã thì nhận thông báo thuế tại xã).
d) Bước 4: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (nhận tại UBND xã nếu cá nhân nộp hồ sơ tại xã); trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính đã được thông báo, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu nhà ở, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Thời gian trả kết quả: trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

16.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện hoặc tại UBND xã.

16.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo mẫu (02 bản chính);

- Hợp đồng (văn bản) mua bán, thuê mua, tặng cho, đổi, thừa kế nhà ở đã được công chứng, chứng thực (02 bản chính);

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của bên chuyển nhượng (01 bản chính); 

- Bản chính biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có);

- Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có);

b) Số lượng hồ sơ:  01   bộ.

16.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

16.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

16.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).

16.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

16.8. Lệ phí: Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở: Đối với cá nhân nhận chuyển nhượng nhà ở tại khu vực đô thị: 40.000 đồng/1giấy; đối với cá nhân nhận chuyển nhượng  nhà ở tại khu vực nông thôn: 20.000 đồng/1giấy.

16.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu kèm theo).

16.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân trong nước đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở phải có các điều kiện sau đây:

a) Là công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước (không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú). 

b) Có nhà ở được tạo lập hợp pháp tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật .

16.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Thông tư 05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
- Quyết định 1544/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND Tỉnh Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Quyết định 01/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 Ban hành Quy định giấy tờ về tạo lập nhà ở làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

(Bao gồm cả cấp đổi do chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, hết trang ghi thay đổi)

Kính gửi (*):...........................................................................................

Tên tôi là:……………...............................................CMND (Hộ chiếu)    số.........................................,

cấp ngày............tháng.............năm ..................., nơi cấp...........................................................................

Thường trú tại:............................................................................................................................................

Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức đề nghị cấp giấy CN):………................................................................

Lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận (**):....................................................................................................

Địa chỉ nhà ở xin cấp giấy chứng nhận:...........………..............................................................................

....................................................................................................................................................................

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được (ghi tên cơ quan cấp giấy chứng nhận)

:.......................................................................................cấp ngày...........tháng.............năm...........;

mã số:..…............................................................; hồ sơ gốc số:..……..................................…………… 

Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP cho những người đứng tên chủ sở hữu hoặc cơ quan sau (chỉ ghi trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở):

1......................................................................................................................................................

2.......................................................................................................................................................

3...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (***):

1......................................................................................................................................................

2......................................................................................................................................................

3......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Tôi cam đoan những lời kê khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo quy định của Nhà nước.

















                   


   .............., ngày .......... tháng …......năm .................

                                                                                        Người viết đơn

         

                           (Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)


(*) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

(**) Ghi rõ lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận (do chuyển nhượng; do  bị hư hỏng, rách nát, do hết trang ghi thay đổi hoặc do  bị  mất giấy chứng nhận).

(***) Trường hợp cấp đổi do chuyển nhượng thì kèm văn bản giao dịch và giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sở hữu; trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận thì kèm theo giấy chứng nhận đã được cấp.

17. Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân trong nước
17.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

b) Bước 2:  Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, - hoàn tất hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.

c) Bước 3: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu nhà ở, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Thời gian trả kết quả: trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

17.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

17.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu) (02 bản chính);

- Giấy tờ xác nhận về việc mất Giấy chứng nhận của cơ quan Công an cấp xã, phường, thị trấn nơi bị mất giấy; các trường hợp mất giấy không phải do thiên tai hỏa hoạn thì phải có giấy tờ chứng minh đã đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng 01lần đối với khu vực đô thị (nộp mẫu tin trên Báo hoặc Giấy xác nhận của cơ quan đã đăng tin) hoặc Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã trong thời hạn 10 ngày làm việc đối với nhà ở tại khu vực nông thôn (01 bản chính);
- Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có) (01 bản chính).

b) Số lượng hồ sơ:  01   bộ.

17.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

17.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

17.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).

17.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

17.8. Lệ phí: Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở: Đối với cá nhân có nhà ở tại khu vực đô thị: 40.000 đồng/1giấy; đối với cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn: 20.000 đồng/1giấy.

17.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu kèm theo).

17.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

17.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Thông tư 05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng  lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Quyết định 1544/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND Tỉnh Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Quyết định 01/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 Ban hành Quy định giấy tờ về tạo lập nhà ở làm cơ sở cấp  Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

(Bao gồm cả cấp đổi do chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, hết trang ghi thay đổi)

Kính gửi (*):...........................................................................................

Tên tôi là:……………...............................................CMND (Hộ chiếu)    số.........................................,

cấp ngày............tháng.............năm ..................., nơi cấp...........................................................................

Thường trú tại:............................................................................................................................................

Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức đề nghị cấp giấy CN):………................................................................

Lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận (**):....................................................................................................

Địa chỉ nhà ở xin cấp giấy chứng nhận:...........………..............................................................................

....................................................................................................................................................................

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được (ghi tên cơ quan cấp giấy chứng nhận)

:.......................................................................................cấp ngày...........tháng.............năm...........;

mã số:..…............................................................; hồ sơ gốc số:..……..................................…………… 

Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP cho những người đứng tên chủ sở hữu hoặc cơ quan sau (chỉ ghi trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở):

1......................................................................................................................................................

2.......................................................................................................................................................

3...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (***):

1......................................................................................................................................................

2......................................................................................................................................................

3......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Tôi cam đoan những lời kê khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo quy định của Nhà nước.

















                   


   .............., ngày .......... tháng …......năm .................

                                                                                        Người viết đơn

         

                           (Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)


(*) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

(**) Ghi rõ lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận (do chuyển nhượng; do  bị hư hỏng, rách nát, do hết trang ghi thay đổi hoặc do  bị  mất giấy chứng nhận).

(***) Trường hợp cấp đổi do chuyển nhượng thì kèm văn bản giao dịch và giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sở hữu; trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận thì kèm theo giấy chứng nhận đã được cấp.

18. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân trong nước
18.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, hoàn tất hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận. Thu hồi, cắt góc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được cấp; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.

c) Bước 3: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu nhà ở, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

18.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

18.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu đính kèm) (02 bản chính);
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được cấp (01 bản chính);

-Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có) (01 bản chính).

b) Số lượng hồ sơ:  01  bộ.

18.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

18.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

18.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).

18.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

18.8. Lệ phí: Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở: Đối với cá nhân có nhà ở tại khu vực đô thị: 40.000 đồng/1giấy; đối với cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn: 20.000 đồng/1giấy.

18.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu kèm theo).

18.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:không 

18.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Thông tư 05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng  lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Quyết định 1544/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND Tỉnh Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Quyết định 01/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 Ban hành Quy định giấy tờ về tạo lập nhà ở làm cơ sở cấp  Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

(Bao gồm cả cấp đổi do chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, hết trang ghi thay đổi)

Kính gửi (*):...........................................................................................

Tên tôi là:……………...............................................CMND (Hộ chiếu)    số.........................................,

cấp ngày............tháng.............năm ..................., nơi cấp...........................................................................

Thường trú tại:............................................................................................................................................

Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức đề nghị cấp giấy CN):………................................................................

Lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận (**):....................................................................................................

Địa chỉ nhà ở xin cấp giấy chứng nhận:...........………..............................................................................

....................................................................................................................................................................

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được (ghi tên cơ quan cấp giấy chứng nhận)

:.......................................................................................cấp ngày...........tháng.............năm...........;

mã số:..…............................................................; hồ sơ gốc số:..……..................................…………… 

Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP cho những người đứng tên chủ sở hữu hoặc cơ quan sau (chỉ ghi trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở):

1......................................................................................................................................................

2.......................................................................................................................................................

3...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (***):

1......................................................................................................................................................

2......................................................................................................................................................

3......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Tôi cam đoan những lời kê khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo quy định của Nhà nước.

















                   


   .............., ngày .......... tháng …......năm .................

                                                                                        Người viết đơn

         

                           (Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)


(*) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

(**) Ghi rõ lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận (do chuyển nhượng; do  bị hư hỏng, rách nát, do hết trang ghi thay đổi hoặc do  bị  mất giấy chứng nhận).

(***) Trường hợp cấp đổi do chuyển nhượng thì kèm văn bản giao dịch và giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sở hữu; trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận thì kèm theo giấy chứng nhận đã được cấp.

19. Xác nhận thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân trong nước
19.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ trong đó hẹn ngày thực hiện đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở (nếu cá nhân chưa có bản vẽ và đề nghị nhà nước đo vẽ) hoặc hẹn ngày thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở nếu bản vẽ do cá nhân tự đo vẽ nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, xác nhận theo quy định, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, tiến hành đo vẽ hoặc thực hiện thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở, hoàn tất hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt nội dung thay đổi; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.

c) Bước 3: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà cá nhân phải thực hiện, nhận thông báo thuế và gửi cho cá nhân để nộp tiền tại Kho bạc nhà nước cấp huyện.
d) Bước 4: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính đã được thông báo, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu nhà ở, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Thời gian trả kết quả: trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

19.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

19.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị xác nhận thay đổi (theo mẫu đính kèm)(02 bản chính);

- Giấy tờ có liên quan đến việc thay đổi về nhà ở - đất ở (01 bản chính);

- Bản vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở theo hiện trạng mới (02 bản chính);

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cũ (01 bản chính).

- Bản chính biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có) (01 bản chính);

- Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có);

b) Số lượng hồ sơ:  01   bộ.

19.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện đo vẽ theo đề nghị của cá nhân hoặc thời gian thực hiện thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở, thời gian cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính).
Thời gian thực hiện đo vẽ hoặc thẩm tra kết quả đo vẽ không quá 10 ngày làm việc.

19.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

19.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị). 

19.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

19.8. Lệ phí: Lệ phí xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở: Đối với cá nhân có nhà ở tại khu vực đô thị: 40.000 đồng/1giấy; đối với cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn: 20.000 đồng/1giấy.

19.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu kèm theo).

19.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

19.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Thông tư 05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng  lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
- Quyết định 1544/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND Tỉnh Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Quyết định 01/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 Ban hành Quy định giấy tờ về tạo lập nhà ở làm cơ sở cấp  Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THAY ĐỔI 

(Mẫu dùng trong trường hợp  đề nghị  xác nhận thay đổi về diện tích, tầng cao, kết cấu chính nhà ở; tách, nhập thửa đất vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở)

Kính gửi (*): ..............................................................................

Tên tôi là:…………................................................CMND (Hộ chiếu)   số................................, 

cấp ngày............tháng.............năm ..................., nơi cấp.............................................................

Thường trú tại:..............................................................................................................................

Đại diện cơ quan (nếu chủ sở hữu là tổ chức):.............................................................................

Là chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu của nhà ở ……………………………….…………..

- Địa chỉ nhà ở:.......................................……………...........................................................

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được (ghi tên cơ quan cấp giấy chứng nhận): 

..................................................................................................cấp ngày............/…......../..........;

mã số.......................................................; hồ sơ gốc số:..............................................................
Đề nghị xác nhận những thay đổi sau đây vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở:

1. Về diện tích..................................................................................................................

2. Về tầng cao...................................................................................................................

3. Kết cấu chính................................................................................................................

4.Về tách, nhập thửa đất (**)..............................................................................................

 Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau:


1.........................................................................................................................................


2.........................................................................................................................................


3.........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................

Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo quy định của Nhà nước.

















                      ..........., ngày ....... tháng ......năm .........

                    Người viết đơn

     
 (Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)

(*)    Ghi tên cơ quan có thẩm quyền xác nhận thay đổi.

(**) Ghi những thay đổi về đất ở so với nội dung đã ghi trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (chỉ áp dụng đối với trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở).
20. Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng lần đầu cho cá nhân trong nước có công trình xây dựng được tạo lập từ trước ngày 10/8/2005 – ngày Nghị định số 95/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành

20.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (cá nhân có công trình xây dựng tại khu vực nông thôn có thể nộp hồ sơ tại UBND xã nơi có công trình xây dựng); trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trong đó hẹn ngày thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ công trình xây dựng, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, thực hiện thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ công trình xây dựng, viết giấy biên nhận về việc hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận trao cho cá nhân, hoàn tất hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.

c) Bước 3: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà cá nhân phải thực hiện, nhận thông báo thuế và gửi cho cá nhân để nộp tiền tại Kho bạc nhà nước cấp huyện (nếu cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã thì nhận thông báo thuế tại xã).
d) Bước 4: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (nhận tại UBND xã nếu cá nhân nộp hồ sơ tại xã); trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính đã được thông báo, nộp bản chính các giấy tờ gốc về tạo lập công trình xây dựng theo quy định, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

20.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện hoặc tại UBND xã.

20.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (theo mẫu đính kèm) (02 bản chính);

- Một trong các giấy tờ về tạo lập công trình xây dựng như sau (02 bản sao có công chứng, chứng thực):

+ Giấy phép xây dựng công trình xây dựng đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính đối với công trình xây dựng được xây dựng trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành (ngày 01 tháng 7 năm 2004);

+ Giấy tờ về sở hữu công trình xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ;

+ Giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình xây dựng đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân từ cấp xã trở lên; Giấy tờ của Toà án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết vấn đề sở hữu công trình xây dựng đã có hiệu lực pháp luật;

+ Trường hợp người đề nghị cấp giấy chứng nhận có một trong những giấy tờ về tạo lập công trình xây dựng trên nhưng không đứng tên trong các giấy tờ đó thì phải có xác nhận của UBND cấp xã trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng về việc tạo lập công trình xây dựng do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc thông qua các hình thức khác theo quy định của pháp luật;

+ Trường hợp người đề nghị cấp giấy chứng nhận không có một trong những giấy tờ về tạo lập công trình xây dựng trên thì phải có xác nhận UBND cấp xã trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình về công trình xây dựng không có tranh chấp về sở hữu và được xây dựng trước khi có quy hoạch xây dựng đối với trường hợp đã có quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật về xây dựng.
- Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng do tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng thực hiện (Trường hợp trong giấy tờ về tạo lập công trình xây dựng đã có bản vẽ sơ đồ và trên thực tế không có thay đổi thì không phải đo vẽ lại) (02 bản chính);

+ Đối với công trình có phần xây dựng trên đất của chủ sử dụng khác hoặc công trình có chung tường, khung cột với công trình của chủ khác thì bản vẽ sơ đồ phải có xác nhận của các chủ đó. Nếu các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu công trình có chung tường, khung cột không xác nhận, thì UBND cấp xã nơi có nhà ở có trách nhiệm kiểm tra xác nhận vào bản vẽ.


- Trường hợp chủ sở hữu công trình xây dựng không đồng thời là chủ sử dụng đất ở khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình thì ngoài giấy tờ trên thì phải có thêm văn bản của chủ sử dụng đất đồng ý cho phép sử dụng đất xây dựng công trình đã được công chứng hoặc chứng thực của UBND từ cấp xã trở lên (02 bản chính);

- Biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có) (01 bản chính);

- Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ:  01   bộ.

20.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện thẩm tra bản vẽ, thời gian cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính - thời gian thực hiện thẩm tra bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng không quá 10 ngày làm việc).

20.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

20.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).

20.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

20.8. Lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình lần đầu 300.000 đồng/1giấy.
20.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (có mẫu kèm theo).

20.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân trong nước đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

a) Là công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước (không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú);
b) Có nhà ở được tạo lập hợp pháp tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật .

20.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng, trừ một số nhà ở, công trình xây dựng;

- Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng, hư​​ớng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15  tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Quyết định 1626/QĐ-BXD ngày 23/8/2005 của Bộ Xây dựng, về việc đính chính thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng  lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU 
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(Mẫu áp dụng đối với CTXD đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân......………….………….................

Tên tôi là:………………….... CMND số.................. cấp ngày......./....../.......

Thường trú tại:..................................................................................................

.................................................................... Số ĐT:.........................................

Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức xin cấp giấy CN):........................................

Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu CTXD theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP cho những người đứng tên chủ sở hữu sau đây (hoặc cho cơ quan):

1. Tên công trình:..............................................................................................

Địa chỉ CT:........................................................................................................

Các thông số của từng hạng mục công trình xây dựng (chỉ ghi công trình chính):

a/ Tên hạng mục công trình thứ nhất:................................................................

- Cấp công trình:................................................................................................

- Diện tích xây dựng : .................................................................................. m2

- Diện tích sàn xây dựng hoặc công suất:..........................................................

- Kết cấu chủ yếu: .............................................................................................

- Số tầng: ...........................................................................................................

- Năm xây dựng: ...............................................................................................

b/ Tên hạng mục công trình từ thứ hai đến thứ n (bổ sung vào phần sau và ghi nội dung như công trình thứ nhất) 

2. Đất có công trình xây dựng

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số........................ cấp ngày......./....../.......

Thửa đất số: .......................................................................................................

Diện tích đất............ ...m2. Sử dụng riêng:... m2. Sử dụng chung: .............. m2

Đất được giao hoặc thuê: ..................................................................................

HĐ thuê đất số:..................................... ngày....... tháng........... năm................

Thời gian thuê: từ ngày..... tháng..... năm........ đến ngày....... tháng.... năm......

Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):

1.

2.

3.

4.

5.

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để nhân viên chính quyền kiểm tra, đo đạc lại, nộp chi phí cấp giấy và các khoản tài chính theo quy định của Nhà nước.

	Xác nhận của UBND cấp xã

(đối với trường hợp người đề nghị  cấp giấy chứng nhận có nhà ở, công trình xây dựng thuộc diện quy định tại điểm g hoặc điểm h khoản 1.1 Mục 1 phần II của Thông tư số 13/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng.
	..........., ngày....... tháng......năm..........

Người viết đơn

(ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức 
phải đóng dấu)


21. Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng lần đầu cho cá nhân trong nước có công trình xây dựng được tạo lập từ ngày 10/8/2005 – ngày  Nghị định số 95/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành

21.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (cá nhân có công trình xây dựng tại khu vực nông thôn có thể nộp hồ sơ tại UBND xã nơi có công trình xây dựng); trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trong đó hẹn ngày thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ công trình xây dựng, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, thực hiện thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ công trình xây dựng, viết giấy biên nhận về việc hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.

c) Bước 3: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà cá nhân phải thực hiện, nhận thông báo thuế và gửi cho cá nhân để nộp tiền tại Kho bạc nhà nước cấp huyện (nếu cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã thì nhận thông báo thuế tại xã).
d) Bước 4: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (nhận tại UBND xã nếu cá nhân nộp hồ sơ tại xã); trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính đã được thông báo, nộp bản chính các giấy tờ gốc về tạo lập công trình xây dựng theo quy định, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Thời gian trả kết quả: trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

21.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện hoặc tại UBND xã.

21.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (theo mẫu đính kèm) (02 bản chính);

- Một trong các giấy tờ về tạo lập công trình xây dựng (02 bản sao có công chứng, chứng thực) như sau:

+ Công trình được tạo lập thông qua việc xây dựng mới thì phải có giấy phép xây dựng. Trường hợp không phải xin phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng thì phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất hoặc quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất;
+ Công trình được tạo lập thông qua việc mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật kèm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình của bên chuyển quyền sở hữu.
- Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng do tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng thực hiện. (Trường hợp trong giấy tờ về tạo lập công trình xây dựng đã có bản vẽ sơ đồ và trên thực tế không có thay đổi thì không phải đo vẽ lại) (02 bản chính); Đối với công trình có phần xây dựng trên đất của chủ sử dụng khác hoặc công trình  có chung tường, khung cột với công trình của chủ khác thì bản vẽ sơ đồ phải có xác nhận của các chủ đó. Nếu các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu công trình có chung tường, khung cột không xác nhận, thì UBND cấp xã nơi có nhà ở có trách nhiệm kiểm tra xác nhận vào bản vẽ;

- Trường hợp chủ sở hữu công trình xây dựng không đồng thời là chủ sử dụng đất ở khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình thì ngoài giấy tờ trên thì phải có thêm văn bản của chủ sử dụng đất đồng ý cho phép sử dụng đất xây dựng công trình đã được công chứng hoặc chứng thực của UBND từ cấp xã trở lên.(02 bản chính);

- Biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có) (01 bản chính);

- Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có);

b) Số lượng hồ sơ:  01  bộ.

21.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện thẩm tra bản vẽ, thời gian cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính - thời gian thực hiện thẩm tra bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng không quá 10 ngày làm việc).

21.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

21.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).

21.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

21.8. Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình lần đầu: 300.000 đồng/1giấy.

21.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (có mẫu kèm theo).

21.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân trong nước đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

a) Là công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước (không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú);
b) Có nhà ở được tạo lập hợp pháp tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật.

21.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng, trừ một số nhà ở, công trình xây dựng;

- Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng, hư​​ớng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15  tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Quyết định 1626/QĐ-BXD ngày 23/8/2005 của Bộ Xây dựng, về việc đính chính thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng  lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU 
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(Mẫu áp dụng đối với CTXD đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân......………….………….................

Tên tôi là:………………….... CMND số.................. cấp ngày......./....../.......

Thường trú tại:..................................................................................................

.................................................................... Số ĐT:.........................................

Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức xin cấp giấy CN):........................................

Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu CTXD theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP cho những người đứng tên chủ sở hữu sau đây (hoặc cho cơ quan):

1. Tên công trình:..............................................................................................

Địa chỉ CT:........................................................................................................

Các thông số của từng hạng mục công trình xây dựng (chỉ ghi công trình chính):

a/ Tên hạng mục công trình thứ nhất:................................................................

- Cấp công trình:................................................................................................

- Diện tích xây dựng : .................................................................................. m2

- Diện tích sàn xây dựng hoặc công suất:..........................................................

- Kết cấu chủ yếu: .............................................................................................

- Số tầng: ...........................................................................................................

- Năm xây dựng: ...............................................................................................

b/ Tên hạng mục công trình từ thứ hai đến thứ n (bổ sung vào phần sau và ghi nội dung như công trình thứ nhất) 

2. Đất có công trình xây dựng

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số........................ cấp ngày......./....../.......

Thửa đất số: .......................................................................................................

Diện tích đất............ ...m2. Sử dụng riêng:... m2. Sử dụng chung: .............. m2

Đất được giao hoặc thuê: ..................................................................................

HĐ thuê đất số:..................................... ngày....... tháng........... năm................

Thời gian thuê: từ ngày..... tháng..... năm........ đến ngày....... tháng.... năm......

Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):

1.

2.

3.

4.

5.

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để nhân viên chính quyền kiểm tra, đo đạc lại, nộp chi phí cấp giấy và các khoản tài chính theo quy định của Nhà nước.

	Xác nhận của UBND cấp xã

(đối với trường hợp người đề nghị  cấp giấy chứng nhận có nhà ở, công trình xây dựng thuộc diện quy định tại điểm g hoặc điểm h khoản 1.1 Mục 1 phần II của Thông tư số 13/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng.
	..........., ngày....... tháng......năm..........

Người viết đơn

(ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức 
phải đóng dấu)


22. Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng lần đầu đối với cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài
22.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (cá nhân có công trình xây dựng tại khu vực nông thôn có thể nộp hồ sơ tại UBND xã nơi có công trình xây dựng); trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trong đó hẹn ngày thẩm tra kết quả đo vẽ công trình xây dựng, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

b) Bước 2:  Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, thực hiện thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ công trình xây dựng, viết giấy biên nhận về việc hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.

c) Bước 3: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà cá nhân phải thực hiện, nhận thông báo thuế và gửi cho cá nhân để nộp tiền tại Kho bạc nhà nước cấp huyện (nếu cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã thì nhận thông báo thuế tại xã).
d) Bước 4: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (nhận tại UBND xã nếu cá nhân nộp hồ sơ tại xã); trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính đã được thông báo, nộp bản chính các giấy tờ gốc về tạo lập công trình xây dựng theo quy định, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Thời gian trả kết quả: trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

22.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện hoặc tại UBND xã.

22.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (theo mẫu đính kèm) (02 bản chính);

- Các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu công trình xây dựng tại Việt Nam (02 bản sao có công chứng, chứng thực).

- Một trong các giấy tờ về tạo lập công trình xây dựng như sau (02 bản sao có công chứng, chứng thực):

+ Công trình được tạo lập thông qua việc đầu tư xây dựng mới theo quy định của pháp luật thì phải có giấy phép đầu tư và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất;

+ Công trình được tạo lập thông qua việc mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật kèm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng của bên chuyển quyền sở hữu.
- Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng do tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng thực hiện.(Trường hợp trong giấy tờ về tạo lập công trình xây dựng đã có bản vẽ sơ đồ và trên thực tế không có thay đổi thì không phải đo vẽ lại) (02 bản chính); Đối với công trình có phần xây dựng trên đất của chủ sử dụng khác hoặc công trình  có chung tường, khung cột với công trình của chủ khác thì bản vẽ sơ đồ phải có xác nhận của các chủ đó. Nếu các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu công trình có chung tường, khung cột không xác nhận, thì UBND cấp xã nơi có nhà ở có trách nhiệm kiểm tra xác nhận vào bản vẽ.

- Bản chính biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) (01 bản chính);
- Văn bản ủy quyền đã công chứng, chứng thực (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ:  01   bộ.

22.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện thẩm tra bản vẽ và thời gian cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính - thời gian thực hiện thẩm tra bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng không quá 10 ngày làm việc).

22.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

22.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).

22.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

22.8. Lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình lần đầu: 300.000 đồng/1giấy.

22.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Gấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (ó mẫu kèm theo).
22.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

a) Đối với người Việt Nam ở nước ngoài thì phải thuộc diện được sở hữu nhà ở theo quy định tại Điều 121 của Luật Đất đai năm 2003 hoặc thuộc diện được tạo lập công trình xây dựng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Đối với người nước ngoài thì phải thuộc diện được tạo lập nhà ở hoặc công trình xây dựng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
b) Có công trình xây dựng được tạo lập hợp pháp tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật.
22.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng, trừ một số nhà ở, công trình xây dựng;

- Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng, hư​​ớng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15  tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Quyết định 1626/QĐ-BXD ngày 23/8/2005 của Bộ Xây dựng, về việc đính chính thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng  lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU 
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(Mẫu áp dụng đối với CTXD đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân......………….………….................

Tên tôi là:………………….... CMND số.................. cấp ngày......./....../.......

Thường trú tại:..................................................................................................

.................................................................... Số ĐT:.........................................

Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức xin cấp giấy CN):........................................

Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu CTXD theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP cho những người đứng tên chủ sở hữu sau đây (hoặc cho cơ quan):

1. Tên công trình:..............................................................................................

Địa chỉ CT:........................................................................................................

Các thông số của từng hạng mục công trình xây dựng (chỉ ghi công trình chính):

a/ Tên hạng mục công trình thứ nhất:................................................................

- Cấp công trình:................................................................................................

- Diện tích xây dựng : .................................................................................. m2

- Diện tích sàn xây dựng hoặc công suất:..........................................................

- Kết cấu chủ yếu: .............................................................................................

- Số tầng: ...........................................................................................................

- Năm xây dựng: ...............................................................................................

b/ Tên hạng mục công trình từ thứ hai đến thứ n (bổ sung vào phần sau và ghi nội dung như công trình thứ nhất) 

2. Đất có công trình xây dựng

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số........................ cấp ngày......./....../.......

Thửa đất số: .......................................................................................................

Diện tích đất............ ...m2. Sử dụng riêng:... m2. Sử dụng chung: .............. m2

Đất được giao hoặc thuê: ..................................................................................

HĐ thuê đất số:..................................... ngày....... tháng........... năm................

Thời gian thuê: từ ngày..... tháng..... năm........ đến ngày....... tháng.... năm......

Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):

1.

2.

3.

4.

5.

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để nhân viên chính quyền kiểm tra, đo đạc lại, nộp chi phí cấp giấy và các khoản tài chính theo quy định của Nhà nước.

	Xác nhận của UBND cấp xã

(đối với trường hợp người đề nghị  cấp giấy chứng nhận có nhà ở, công trình xây dựng thuộc diện quy định tại điểm g hoặc điểm h khoản 1.1 Mục 1 phần II của Thông tư số 13/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng.
	..........., ngày....... tháng......năm..........

Người viết đơn

(ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức 
phải đóng dấu)


23. Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân trong nước, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đối với trường hợp nhận chuyển nhượng một phần công trình xây dựng đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 

23.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trong đó hẹn ngày thẩm tra kết quả đo vẽ công trình xây dựng, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

b) Bước 2:  Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, thực hiện thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ công trình xây dựng, hoàn tất hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận quyền sở hữu mới cho bên nhận chuyển nhượng, xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp cho bên chuyển nhượng; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.

c) Bước 3: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà cá nhân phải thực hiện, nhận thông báo thuế và gửi cho cá nhân để nộp tiền tại Kho bạc nhà nước cấp huyện.
d) Bước 4: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính đã được thông báo, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Thời gian trả kết quả: trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

23.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

23.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (theo mẫu đính kèm) (02 bản chính);

- Các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu công trình tại Việt Nam nếu bên nhận chuyển nhượng là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài (02 bản sao có công chứng, chứng thực);

- Hợp đồng (văn bản) mua bán, thuê mua, tặng cho, đổi, thừa kế công trình theo quy định của Pháp luật đã được công chứng, chứng thực (02 bản chính);  

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình của bên chuyển nhượng (01 bản chính) ;

- Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng do tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng thực hiện (02 bản chính);

- Bản chính biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có) (01 bản chính);

- Văn bản ủy quyền đã công chứng, chứng thực (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ:  01   bộ.

23.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện thẩm tra bản vẽ và thời gian cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính - Thời gian thực hiện thẩm tra bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng không quá 10 ngày làm việc).

23.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

23.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).

23.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

23.8. Lệ phí cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 40.000 đồng/1giấy.

23.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (có mẫu kèm theo).

23.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Là công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước (không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú). Đối với người Việt Nam ở nước ngoài thì phải thuộc diện được sở hữu nhà ở theo quy định tại Điều 121 của Luật Đất đai năm 2003 hoặc thuộc diện được tạo lập công trình xây dựng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Đối với người nước ngoài thì phải thuộc diện được tạo lập nhà ở hoặc công trình xây dựng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

b) Có công trình xây dựng được tạo lập hợp pháp tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật.
23.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng, trừ một số nhà ở, công trình xây dựng;

- Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng, hư​​ớng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15  tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Quyết định 1626/QĐ-BXD ngày 23/8/2005 của Bộ Xây dựng, về việc đính chính thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng  lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU 
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(Mẫu áp dụng đối với CTXD đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân......………….………….................

Tên tôi là:………………….... CMND số.................. cấp ngày......./....../.......

Thường trú tại:..................................................................................................

.................................................................... Số ĐT:.........................................

Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức xin cấp giấy CN):........................................

Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu CTXD theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP cho những người đứng tên chủ sở hữu sau đây (hoặc cho cơ quan):

1. Tên công trình:..............................................................................................

Địa chỉ CT:........................................................................................................

Các thông số của từng hạng mục công trình xây dựng (chỉ ghi công trình chính):

a/ Tên hạng mục công trình thứ nhất:................................................................

- Cấp công trình:................................................................................................

- Diện tích xây dựng : .................................................................................. m2

- Diện tích sàn xây dựng hoặc công suất:..........................................................

- Kết cấu chủ yếu: .............................................................................................

- Số tầng: ...........................................................................................................

- Năm xây dựng: ...............................................................................................

b/ Tên hạng mục công trình từ thứ hai đến thứ n (bổ sung vào phần sau và ghi nội dung như công trình thứ nhất) 

2. Đất có công trình xây dựng

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số........................ cấp ngày......./....../.......

Thửa đất số: .......................................................................................................

Diện tích đất............ ...m2. Sử dụng riêng:... m2. Sử dụng chung: .............. m2

Đất được giao hoặc thuê: ..................................................................................

HĐ thuê đất số:..................................... ngày....... tháng........... năm................

Thời gian thuê: từ ngày..... tháng..... năm........ đến ngày....... tháng.... năm......

Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):

1.

2.

3.

4.

5.

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để nhân viên chính quyền kiểm tra, đo đạc lại, nộp chi phí cấp giấy và các khoản tài chính theo quy định của Nhà nước.

	Xác nhận của UBND cấp xã

(đối với trường hợp người đề nghị  cấp giấy chứng nhận có nhà ở, công trình xây dựng thuộc diện quy định tại điểm g hoặc điểm h khoản 1.1 Mục 1 phần II của Thông tư số 13/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng.
	..........., ngày....... tháng......năm..........

Người viết đơn

(ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức 
phải đóng dấu)


24. Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân trong nước, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đối với trường hợp nhận chuyển nhượng toàn bộ công trình xây dựng đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 

24.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra, thẩm định hồ sơ, hoàn tất hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận quyền sở hữu mới cho bên nhận chuyển nhượng. Thu hồi, cắt góc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của bên chuyển nhượng; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.

c) Bước 3: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà cá nhân phải thực hiện, nhận thông báo thuế và gửi cho cá nhân để nộp tiền tại Kho bạc nhà nước cấp huyện.
d) Bước 4: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính đã được thông báo, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Thời gian trả kết quả: trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

24.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

24.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (theo mẫu đính kèm) (02 bản chính);

- Các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu công trình tại Việt Nam nếu bên nhận chuyển nhượng là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài (02 bản sao có công chứng, chứng thực);
- Hợp đồng (văn bản) mua bán, thuê mua, tặng cho, đổi, thừa kế công trình theo quy định của Pháp luật đã được công chứng, chứng thực (02 bản chính);  

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình của bên chuyển nhượng (01 bản chính); 

- Bản chính biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có) (01 bản chính);

- Văn bản ủy quyền đã công chứng, chứng thực (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ:  01   bộ.

24.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính).
24.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

24.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).

24.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

24.8. Lệ phí cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 40.000 đồng/1giấy.
24.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (có mẫu kèm theo). 

24.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Là công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước (không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú). Đối với người Việt Nam ở nước ngoài thì phải thuộc diện được sở hữu nhà ở theo quy định tại Điều 121 của Luật Đất đai năm 2003 hoặc thuộc diện được tạo lập công trình xây dựng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Đối với người nước ngoài thì phải thuộc diện được tạo lập nhà ở hoặc công trình xây dựng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

b) Có công trình xây dựng được tạo lập hợp pháp tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật.
24.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng, trừ một số nhà ở, công trình xây dựng;

- Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng, hư​​ớng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15  tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Quyết định 1626/QĐ-BXD ngày 23/8/2005 của Bộ Xây dựng, về việc đính chính thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng  lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN 
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(Áp dụng đối với những trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận nay đề nghị cấp đổi do giấy chứng nhận bị hư hỏng, hết trang ghi thay đổi hoặc có sự chuyển dịch quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc đề nghị cấp lại giấy chứng nhận do bị mất giấy)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân.........................................................

Tên tôi là:............... CMND số................, cấp ngày........ tháng....... năm...........

Thường trú tại:.....................................................................................................

Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức xin cấp giấy chứng nhận):..............................

Đề nghị (ghi rõ cấp đổi, cấp lại hoặc cấp do chuyển dịch)........................... giấy chứng nhận quyền sở hữu (ghi rõ là nhà ở hay công trình xây dựng).........................

Lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận:..................................................................

Địa chỉ nhà ở hoặc công trình xây dựng xin cấp giấy chứng nhận:...................

...........................................................................................................................

Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được (ghi tên cơ quan cấp):................ cấp ngày........ tháng...... năm.......; mã số:............................

..........................................................; hồ sơ gốc số:..........................................

Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP cho những người đứng tên chủ sở hữu hoặc cơ quan sau (chỉ ghi trong trường hợp chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng):

Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau:

1.........................................................................................................................

2.........................................................................................................................

3.........................................................................................................................

Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và có trách nhiệm nộp các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của Nhà nước .






       ........., ngày...... tháng......năm..............

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)

Ghi chú:

- Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận thì kèm theo giấy chứng nhận đã được cấp;

- Trường hợp cấp lại thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan công an cấp xã về việc mất giấy và giấy xác nhận đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về việc mất giấy;

- Trường hợp cấp đổi do chuyển dịch quyền sở hữu  thì kèm văn bản giao dịch và giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sở hữu..

25. Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình cho cá nhân trong nước, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài
25.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, hoàn tất hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.

c) Bước 3: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

25.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

25.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo mẫu (02 bản chính);

- Giấy tờ xác nhận về việc mất Giấy chứng nhận quyến sở hữu công trình của cơ quan Công an cấp xã, phường, thị trấn nơi bị mất giấy; các trường hợp mất giấy không phải do thiên tai hỏa hoạn thì phải có giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần liên tục trên phương tiện thông tin đại chúng đối với khu vực đô thị (nộp mẫu tin trên Báo hoặc Giấy xác nhận của cơ quan đã đăng tin) hoặc Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã về việc niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở UBND xã trong thời hạn 15 ngày làm việc đối với khu vực nông thôn (01 bản chính);
- Văn bản ủy quyền đã công chứng, chứng thực (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

25.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

25.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

25.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).

25.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

25.8. Lệ phí: Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân: 40.000 đồng/1giấy.

25.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (có mẫu kèm theo). 

25.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

25.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Xây dựng 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng, trừ một số nhà ở, công trình xây dựng;

- Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng, hư​​ớng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15  tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Quyết định 1626/QĐ-BXD ngày 23/8/2005 của Bộ Xây dựng, về việc đính chính thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng  lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN 
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(Áp dụng đối với những trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận nay đề nghị cấp đổi do giấy chứng nhận bị hư hỏng, hết trang ghi thay đổi hoặc có sự chuyển dịch quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc đề nghị cấp lại giấy chứng nhận do bị mất giấy)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân.........................................................

Tên tôi là:............... CMND số................, cấp ngày........ tháng....... năm...........

Thường trú tại:.....................................................................................................

Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức xin cấp giấy chứng nhận):..............................

Đề nghị (ghi rõ cấp đổi, cấp lại hoặc cấp do chuyển dịch)........................... giấy chứng nhận quyền sở hữu (ghi rõ là nhà ở hay công trình xây dựng).........................

Lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận:..................................................................

Địa chỉ nhà ở hoặc công trình xây dựng xin cấp giấy chứng nhận:...................

...........................................................................................................................

Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được (ghi tên cơ quan cấp):................ cấp ngày........ tháng...... năm.......; mã số:............................

..........................................................; hồ sơ gốc số:..........................................

Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP cho những người đứng tên chủ sở hữu hoặc cơ quan sau (chỉ ghi trong trường hợp chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng):

Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau:

1.........................................................................................................................

2.........................................................................................................................

3.........................................................................................................................

Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và có trách nhiệm nộp các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của Nhà nước .






       ........., ngày...... tháng......năm..............

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)

Ghi chú:

- Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận thì kèm theo giấy chứng nhận đã được cấp;

- Trường hợp cấp lại thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan công an cấp xã về việc mất giấy và giấy xác nhận đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về việc mất giấy;

- Trường hợp cấp đổi do chuyển dịch quyền sở hữu  thì kèm văn bản giao dịch và giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sở hữu..

26. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân trong nước, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài
26.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, hoàn tất hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Thu hồi, cắt góc giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.

c) Bước 3: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Thời gian trả kết quả: trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

26.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

26.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo mẫu (02 bản chính);

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp (01 bản chính);
- Văn bản ủy quyền đã công chứng, chứng thực (nếu có);

b) Số lượng hồ sơ:  01   bộ.

26.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

26.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

26.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).

26.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

26.8. Lệ phí: Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng: đối với cá nhân có công trình xây dựng tại khu vực đô thị: 40.000 đồng/1giấy; đối với cá nhân có công trình xây dựng tại khu vực nông thôn: 40.000 đồng/1giấy.

26.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (có mẫu kèm theo). 

26.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

26.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Xây dựng 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng, trừ một số nhà ở, công trình xây dựng;

- Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng, hư​​ớng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15  tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Quyết định 1626/QĐ-BXD ngày 23/8/2005 của Bộ Xây dựng, về việc đính chính thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng  lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN 
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(Áp dụng đối với những trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận nay đề nghị cấp đổi do giấy chứng nhận bị hư hỏng, hết trang ghi thay đổi hoặc có sự chuyển dịch quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc đề nghị cấp lại giấy chứng nhận do bị mất giấy)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân.........................................................

Tên tôi là:............... CMND số................, cấp ngày........ tháng....... năm...........

Thường trú tại:.....................................................................................................

Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức xin cấp giấy chứng nhận):..............................

Đề nghị (ghi rõ cấp đổi, cấp lại hoặc cấp do chuyển dịch)........................... giấy chứng nhận quyền sở hữu (ghi rõ là nhà ở hay công trình xây dựng).........................

Lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận:..................................................................

Địa chỉ nhà ở hoặc công trình xây dựng xin cấp giấy chứng nhận:...................

...........................................................................................................................

Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được (ghi tên cơ quan cấp):................ cấp ngày........ tháng...... năm.......; mã số:............................

..........................................................; hồ sơ gốc số:..........................................

Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP cho những người đứng tên chủ sở hữu hoặc cơ quan sau (chỉ ghi trong trường hợp chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng):

Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau:

1.........................................................................................................................

2.........................................................................................................................

3.........................................................................................................................

Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và có trách nhiệm nộp các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của Nhà nước .






       ........., ngày...... tháng......năm..............

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)

Ghi chú:

- Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận thì kèm theo giấy chứng nhận đã được cấp;

- Trường hợp cấp lại thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan công an cấp xã về việc mất giấy và giấy xác nhận đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về việc mất giấy;

- Trường hợp cấp đổi do chuyển dịch quyền sở hữu  thì kèm văn bản giao dịch và giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sở hữu..

27. Xác nhận thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân trong nước, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài
27.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (cá nhân có công trình xây dựng tại khu vực nông thôn có thể nộp hồ sơ tại UBND xã nơi có công trình xây dựng); trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trong đó hẹn ngày thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ công trình xây dựng, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, thực hiện thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ công trình xây dựng, viết giấy biên nhận về việc hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.

c) Bước 3: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà cá nhân phải thực hiện, nhận thông báo thuế và gửi cho cá nhân để nộp tiền tại Kho bạc nhà nước cấp huyện (nếu cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã thì nhận thông báo thuế tại xã).
d) Bước 4: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (nhận tại UBND xã nếu cá nhân nộp hồ sơ tại xã); trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 

Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính đã được thông báo, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

27.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện hoặc UBND xã.

27.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị xác nhận thay đổi theo mẫu (02 bản chính);

- Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng theo hiện trạng mới (do tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng thực hiện) (02 bản chính);

- Giấy tờ có liên quan đến việc thay đổi về công trình xây dựng (01 bản chính);

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đã cấp (01 bản chính).

- Biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có) (01 bản chính);

- Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ:  01   bộ.

27.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
27.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

27.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).

27.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

27.8. Lệ phí: Lệ phí xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân: 40.000 đồng/1giấy.

27.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận thay đổi – Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (có mẫu kèm theo). 

27.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

27.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Xây dựng 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng, trừ một số nhà ở, công trình xây dựng;

- Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng, hư​​ớng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15  tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Quyết định 1626/QĐ-BXD ngày 23/8/2005 của Bộ Xây dựng, về việc đính chính thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng  lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THAY ĐỔI 

(Dùng để đề nghị cơ quan cấp giấy chứng nhận xác nhận thay đổi vào giấy 
chứng nhận quyền sở công trình xây dựng)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân.........................................................

Tên tôi là:......................... CMND số.................. cấp ngày............................

Thường trú tại:................................................................................................

Đại diện cơ quan (nếu chủ sở hữu là tổ chức):................................................

Là chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu của nhà ở hoặc công trình xây dựng

- Địa chỉ nhà ở (hoặc công trình xây dựng):...................................................

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được (ghi tên cơ quan cấp):.......... cấp ngày....... tháng....... năm..........; mã số:..............................; hồ sơ gốc số:.................................

Đề nghị xác nhận những thay đổi sau đây vào giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng:

1. Về diện tích..................................................................................................

2. Về cấp hạng nhà...........................................................................................

 Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau:

1........................................................................................................................

2........................................................................................................................

3.........................................................................................................................

Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và có trách nhiệm nộp các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của Nhà nước .

......., ngày....... tháng......năm .........

Người viết đơn

(ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)

28. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ Nhiệm vụ - Dự toán quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn

28.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 

Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu kiểm soát và ghi vào sổ theo dõi; ghi mã số vào phiếu nhận, có chữ ký của bên giao, bên nhận hồ sơ và có giấy hẹn ngày trả kết quả giải quyết; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định thì hướng dẫn chủ đầu tư nội dung cần bổ sung hoặc chỉnh sửa để chủ đầu tư biết hoàn chỉnh hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

b) Bước 2: Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã (Phòng Công Thương huyện) kiểm tra thẩm định hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thông báo trình lãnh đạo Phòng ký trả hồ sơ và hướng dẫn cho chủ đầu tư điều chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì hoàn tất hồ sơ, tiến hành soạn thảo kết quả thẩm định và dự thảo Quyết định phê duyệt hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch – Dự toán quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trình UBND cấp huyện xem xét ký Quyết định phê duyệt.

c) Bước 3: Chủ đầu tư nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện; nộp lại biên nhận hồ sơ và nộp lệ phí thẩm định theo quy định.

Thời gian trả kết quả giải quyết trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

28.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.
28.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ - dự toán quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn của UBND cấp xã ( 03 bản chính );
- Danh mục kế hoạch quy hoạch hằng năm hoặc chủ trương quy hoạch của cấp có thẩm quyền ( 03 bản );
- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã đã được thông qua về các nội dung của quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn ( 03 bản sao );
- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức tư vấn thiết kế. Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế các lĩnh vực: kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư khảo sát, kỹ sư giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật khác (03 bộ );
- Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch - Dự toán quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được chủ đầu tư tổ chức thiết lập (bao gồm thuyết minh + bản vẽ + Dự toán lập quy hoạch) (05 bộ );
- Văn bản chấp thuận của cơ quan chức năng về các yêu cầu khác liên quan đến công trình (nếu có) ( 03 bản ).
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ .

28.4. Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

28.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức .         

28.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị (Phòng Công Thương).

28.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

28.8. Lệ phí: Phí thẩm định theo tỷ lệ % của chi phí lập đồ án quy họach xây dựng.

28.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

28.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

28.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005, của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi - Giai đoạn 2006-2010;
Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng, Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng;
Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng, Về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng;

Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND ngày 12/09/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Ban hành Quy định về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng; trình tự lập, trình duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

 Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng, điều chỉnh đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính.

29. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ Nhiệm vụ - Dự toán quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/500
29.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 

Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu kiểm soát và ghi vào sổ theo dõi; ghi mã số vào phiếu nhận, có chữ ký của bên giao, bên nhận hồ sơ và có giấy hẹn ngày trả kết quả giải quyết; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định thì hướng dẫn chủ đầu tư nội dung cần bổ sung hoặc chỉnh sửa để chủ đầu tư biết hoàn chỉnh hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

b) Bước 2: Phòng Quản lý đô thị kiểm tra thẩm định hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì lập thông báo trình lãnh đạo Phòng ký trả hồ sơ và hướng dẫn cho chủ đầu tư điều chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ hoàn tất hồ sơ, tiến hành soạn thảo kết quả thẩm định và dự thảo Quyết định phê duyệt hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch – Dự toán quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 trình hồ sơ cho lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét ký Quyết định phê duyệt.

c) Bước 3: Chủ đầu tư nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện; nộp lại biên nhận hồ sơ và nộp lệ phí thẩm định theo quy định.

Thời gian trả kết quả giải quyết trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

29.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.

29.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, dự toán quy hoạch của chủ đầu tư (03 bản chính);
- Danh mục kế hoạch quy hoạch hằng năm hoặc chủ trương quy hoạch của cấp có thẩm quyền (03 bản);
- Văn bản kết quả ghi nhận ý kiến của nhân dân về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị thông qua đại diện tổ khu phố và UBND phường nơi lập quy hoạch. (03 bản);
- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức tư vấn thiết kế. Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế các lĩnh vực: kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư khảo sát, kỹ sư giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật khác (03 bộ);
- Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch - Dự toán quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 được chủ đầu tư tổ chức thiết lập (bao gồm thuyết minh + bản vẽ + Dự toán lập quy hoạch) (05 bộ);
- Văn bản chấp thuận của cơ quan chức năng về các yêu cầu khác liên quan đến công trình (nếu có) (03 bản );
- Văn bản thỏa thuận về mặt chuyên môn của Sở xây dựng (Đối với các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 tại các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 được duyệt).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

29.4. Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

29.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.          

29.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị thành phố Đà Lạt và thị xã Bảo Lộc.

29.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

29.8. Lệ phí: Phí thẩm định theo tỷ lệ % của chi phí lập đồ án quy họach xây dựng.

29.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

29.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Quy trình được áp dụng cho tất cả các hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/500 (các khu chức năng trong thành phố tại các khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 được duyệt. Đối với các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/500 tại các khu vực chưa có quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 được duyệt, UBND thành phố Đà Lạt phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch sau khi đã được Sở Xây dựng xem xét thỏa thuận bằng văn bản về mặt chuyên môn; các khu chức năng trong thị xã tại các khu vực đã có quy hoạch chung xây dựng được duyệt).

29.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005, của Chính phủ về  quy hoạch xây dựng;

Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày 07/5/2008 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi - Giai đoạn 2006-2010;
Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng, Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh  đối với  Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng;
Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng, Về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng;

Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND ngày 12/09/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Ban hành Quy định về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng; trình tự lập, trình duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

 Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng, điều chỉnh đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính;

Hướng dẫn số 174/SXD-KTKH ngày 05/3/2008 của Sở Xây dựng Lâm Đồng.

30. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ Đồ án quy họach xây dựng điểm dân cư nông thôn
30.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1. Tổ chức Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 

Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu kiểm soát và ghi vào sổ theo dõi; ghi mã số vào phiếu nhận, có chữ ký của bên giao, bên nhận hồ sơ và có giấy hẹn ngày trả kết quả giải quyết; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định thì hướng dẫn chủ đầu tư nội dung cần bổ sung hoặc chỉnh sửa để chủ đầu tư biết hoàn chỉnh hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

b) Bước 2. Phòng Quản lý đô thị (Phòng Công thương) kiểm tra thẩm định hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ lập thông báo trình lãnh đạo Phòng ký trả hồ sơ và hướng dẫn cho chủ đầu tư biết rõ nội dung bổ sung, điều chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ hoàn tất hồ sơ, tiến hành soạn thảo kết quả thẩm định và dự thảo Quyết định phê duyệt hồ sơ Đố án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trình UBND cấp huyện xem xét ký Quyết định phê duyệt.

c) Bước 3. Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành cấp huyện; nộp lại biên nhận hồ sơ và nộp lệ phí thẩm định theo quy định.

30.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.
30.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt hồ sơ Đồ án quy hoạch xây dựng điển dân cư nông thôn - (03 bản chính);

- Hồ sơ Đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn (07 bộ chính);
- Văn bản chấp thuận của cơ quan chức năng về các yêu cầu khác liên quan đến công trình (nếu có) - (03 bản sao); 

- Nhiệm vụ - Dự toán quy hoạch được phê duyệt (Quyết định phê duyệt; Bảng thuyết minh nhiệm vụ - dự toán quy hoạch) - (03 bản sao); 

- Nghị quyết của HĐND cấp xã đã được thông qua đối với quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn - (03 bản sao).

b) Số lượng hồ sơ:    01 bộ.

30.4. Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

30.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                         

30.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).

30.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

30.8. Lệ phí: Phí thẩm định theo tỷ lệ % của chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng.

30.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

30.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn thiết kế, kèm chứng chỉ hành nghề chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế (bản sao có công chứng).

30.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Đất đai ngày số 13 ngày 26/11/2003;

Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính Phủ, về quy hoạch xây dựng;
Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng, Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng;
Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng, Về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng";
Quyết định 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng, ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng;

Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND ngày 12/9/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Ban hành Quy định về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng; trình tự lập, trình duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
31. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500
31.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đấy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 
Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu kiểm soát và ghi vào sổ theo dõi; ghi mã số vào phiếu nhận, có chữ ký của bên giao, bên nhận hồ sơ và có giấy hẹn ngày trả kết quả giải quyết; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định thì hướng dẫn chủ đầu tư nội dung cần bổ sung hoặc chỉnh sửa để chủ đầu tư biết hoàn chỉnh hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

b) Bước 2: Phòng Quản lý đô thị kiểm tra thẩm định hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ lập thông báo trình lãnh đạo Phòng ký trả hồ sơ và hướng dẫn cho chủ đầu tư điều chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ hoàn tất hồ sơ, tiến hành soạn thảo kết quả thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch – Dự toán quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500, trình lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét ký Quyết định phê duyệt.

c) Bước 3: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành cấp huyện; nộp lại biên nhận hồ sơ và nộp lệ phí thẩm định.

31.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.

31.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Đố án quy họach chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 của chủ đầu tư – (03 bản chính);

- Hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 được chủ đầu tư thiết lập – (07 bộ chính);
- Văn bản chấp thuận của cơ quan chức năng về các yêu cầu khác liên quan đến công trình (nếu có) – (03 bản sao);

- Nhiệm vụ - Dự toán quy hoạch được phê duyệt (Quyết định phê duyệt; Bảng thuyết minh nhiệm vụ - Dự toán quy họach) – (03 bản sao);

- Báo cáo của đơn vị tư vấn về việc kết quả lấy ý kiến của nhân dân (kèm theo biên bản lấy ý kiến) đối với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500;
- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức tư vấn thiết kế. Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế các lĩnh vực: kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư khảo sát, kỹ sư giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật khác (03 bộ );
- Văn bản thỏa thuận về mặt chuyên môn của Sở xây dựng (Đối với các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 tại các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 được duyệt).

b) Số lượng hồ sơ:    01bộ.

31.4. Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

31.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                                  

31.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã.

31.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

31.8. Lệ phí: Phí thẩm định theo tỷ lệ % của chi phí lập đồ án quy họach xây dựng.

31.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

31.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

31.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính Phủ, về quy hoạch xây dựng;

Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng, Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng;

Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng, Về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng";

Quyết định 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng, ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng;

Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND ngày 12/9/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Ban hành Quy định về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng; trình tự lập, trình duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
